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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

- Huyện Gia Bình nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp với các huyện Quế Võ, Lương Tài và Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Huyện có vị trí nằm phía Nam sông Đuống, phần lớn đất đai nông nghiệp được bồi đắp phù sa từ dòng sông này. 

- Về đơn vị hành chính, huyện gồm 13 xã và 1 thị trấn huyện lỵ là thị trấn Gia Bình. Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh sẽ hình thành thêm đô thị Cao Đức và Nhân Thắng là đô thị loại V của huyện.

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018, đã xác định khu vực phía Nam sông Đuống của tỉnh là vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Gia Bình là vùng nông thôn sẽ tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển chức năng nông nghiệp sinh thái chất lượng cao. Phát triển đô thị huyện lỵ Gia Bình theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gia Bình đã được duyệt, hình thành đô thị dịch vụ Nhân Thắng và Cao Đức cùng hệ thống điểm dân cư nông thôn tạo thành mạng lưới hỗ trợ phát triển động lực cho vùng huyện.

-
Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác và phát huy thế mạnh của địa phương, tổ chức, quản lý, khai thác không gian đô thị - nông thôn, không gian phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, sản xuất nông nghiệp,.. gắn với việc gìn giữ các giá trị sinh thái và nhân văn của khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài thì việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình là cần thiết.

II.  Khái quát vị thế và vai trò của huyện Gia Bình

- Tỉnh Bắc Ninh với động lực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, thương mại, công nghiệp công nghệ cao của vùng Thủ đô. Là cực phát triển đối trọng phía đông Thủ đô.  

-
Huyện Gia Bình kết nối với các khu vực phát triển là Quế Võ, Thuận Thành. Ngoài ra, còn liên kết với thị trấn Thứa huyện Lương Tài là vùng phát triển ngành nông nghiệp, chế biến nông sản và sản xuất công nghiệp đa ngành - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 

-
Về không gian, theo định hướng quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh, thị trấn Gia Bình sẽ mở rộng không gian đô thị của xã Đông Cứu, hình thành 2 đô thị mới là Nhân Thắng và Cao Đức. Đây là trung tâm hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp công sạch và công nghiệp chế biến.

-
Gia Bình là vùng đất bằng, trũng thấp trên địa bàn tỉnh, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm đa phần trên tổng diện tích đất tự nhiên, được bồi đắp phù sa từ hệ thống sông ngòi bao quanh. Đây là lợi thế cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với vị trí thuận lợi trong việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa bởi mạng giao thông đường bộ và đường thủy, nguồn lao động tại địa phương dồi dào sẽ là các yếu tố để phát huy, góp phần cho sự phát triển các ngành sản xuất của huyện.

III.  Vai trò, ý nghĩa của việc lập quy hoạch

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của huyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong từng thời kỳ. 
- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình sẽ cung cấp thông tin để triển khai các quy hoạch xây dựng phát triển đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), các khu vực dự án đầu tư xây dựng trong huyện và triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

IV.  Phạm vi, quy mô và giai đoạn lập quy hoạch.

1. Pham vi lập quy hoạch
- Huyện Gia Bình có diện tích tự nhiên là 10.759,02 ha, dân số trung bình đến năm 2019 là 103.781 người (số liệu được điều chỉnh từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019), với 14 đơn vị hành chính bao gồm thị trấn Gia Bình và 13 xã; 

- Ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Gia Bình trong tổng thể vùng tỉnh Bắc Ninh với phạm vi nghiên cứu là 10.759,02 ha. Ranh giới cụ thể toàn huyện được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là sông Đuống;

+ Phía Đông giáp thành phố Chí Linh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

+ Phía Nam giáp huyện Lương Tài;

+ Phía Tây giáp huyện Thuận Thành.
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2. Giai đoạn lập quy hoạch

· Giai đoạn ngắn hạn:
đến năm 2025.

· Giai đoạn dài hạn:

đến năm 2035.

· Tầm nhìn:


đến năm 2050.

V.  Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

1. Mục tiêu của đồ án
- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Bình.

- Xác định, phân vùng phát triển hệ thống đô thị, khu vực phát triển công nghiệp, khu vực nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn toàn huyện;

- Thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng và nguồn lực của huyện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, thế mạnh về đất đai, nông nghiệp, nguồn lao động, nâng cao chất lượng sống cho người dân và bảo vệ môi trường.

- Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, phát triển đô thị; quản lý đô thị, các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, du lịch, ....và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành đảm bảo sự phát triển hài hòa, đồng bộ.

- Trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh và cả nước, hướng tới trở thành thị xã.

2. Nhiệm vụ của đồ án
- Phân tích đánh giá tổng hợp thực trạng của huyện cũng như các nguồn lực phát triển về kinh tế, lao động, dân cư, đất đa; xác định tầm nhìn và các định hướng phát triển của huyện. từ đó đưa ra các đề xuất phân vùng phát triển kinh tế - dân cư và định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị - nông thôn.

-
Đề xuất phát triển các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảu vùng huyện, bổ sung khớp nối với các dự án, đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện.

-
Đề xuất các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho việc triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, có khả năng thu hút đầu tư từ bên ngoài, phù hợp với điều kiện kinh tế đảm vảo cho sự phát triển bền vững của huyện.

VI. Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch.

1. Căn cứ pháp lý.

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 thông qua ngày 21/12/2017 và có hiệu lực từ 01/01/2019 của Quốc hội;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật Xây dựng;

- Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Các Nghị quyết, Quyết định, Nghị định của Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị và các văn bản quy định tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ; các Quyết định các Bộ, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt các Quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Bình.

- Quyết định của UBND tỉnh số: 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. 

- Các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng, Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết các khu đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình.

- Các Quyết định của UBND huyện Gia Bình phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã thuộc huyện Gia Bình. 

- Văn bản số 662/SXD-QH ngày 17/4/2019 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc lập Quy hoạch vùng huyện đối với huyện Gia Bình và huyện Lương Tài.

- Văn bản số 770/SXD-QH ngày 6/5/2019 của Sở xây dựng Bắc Ninh về việc đề nghị lập Quy hoạch vùng huyện đối với huyện Gia Bình và huyện Lương Tài.

- Văn bản số 1663/UBND-XDCB ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa Kinh Bắc và lập Quy hoạch vùng huyện Gia Bình, huyện Gia Bình; giải quyết vụ việc liên quan đến dự án Biểu tượng Rồng tại ngã 6, thành phố Bắc Ninh.

- Văn bản số 3266/UBND-XDCB ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Các dự án quy hoạch, dự án chuyên ngành liên quan, cơ sở số liệu

· Số liệu thống kê huyện Gia Bình năm 2018.

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

· Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

· Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV).

· Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã thuộc huyện Gia Bình.

· Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Gia Bình. 

· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của huyện Gia Bình.
· Các quy hoạch, dự án giao thông đã và đang triển khai trên địa bàn huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh.

· Các dự án, quy hoạch và các tài liệu, số liệu liên quan của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Gia Bình có liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

· Các bản đồ địa hình, hành chính khu vực quy hoạch và vùng phụ cận tỷ lệ 1/5000, 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000, vv... 

· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành.

CHƯƠNG II

TỔNG QUAN THỰC TRẠNG QUY HOẠCH

I. Khái quát điều kiện tự nhiên
1. Vị trí địa lý
Gia Bình là một huyện nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 20 Km, 

- Phía Bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là sông Đuống;

- Phía Đông giáp thành phố Chí Linh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; 

- Phía Nam giáp huyện Lương Tài; 

- Phía Tây giáp huyện Thuận Thành.

2. Địa hình

- Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thuộc vùng Hữu sông Đuống, có địa hình đồng bằng thấp trũng ven sông Đuống ở phía Bắc và thuộc Vùng Nam sông Đuống (gần cửa sông Đuống đổ ra sông Thái Bình). Cao độ địa hình trung bình phổ biến từ 3,0÷3,5m, ngoài ra còn có một số núi sót tại khu vực xã Đông Cứu, Giang Sơn và Lãng Ngâm; 

- Hướng dốc chính nền địa hình có xu hướng dốc dần từ phía Tây sang phía Đông và Tây Bắc về Đông Nam. Dạng địa hình chính, cao ở giữa và trũng thấp hai bên Bắc, Nam và Đông nên thuận lợi cho việc tiêu thoát nước mặt nội đồng về 2 trục tiêu chính là sông Đuống và sông Thái Bình.

3. Khí hậu 

-  Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, khí hậu mang đặc trưng: nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng ẩm, mưa, bão nhiều. Một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.  

- Nhiệt độ: Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực. Trong khoảng 12 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình năm là 24oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7), nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC.

- Độ ẩm tương đối trung bình của Bắc Ninh khoảng 81%, độ chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng không lớn, độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 72% đến 75% thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm.

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1500 mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm. Khu vực có lượng mưa trung bình lớn nhất thuộc thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, còn khu vực có lượng mưa trung bình nhỏ nhất thuộc huyện Quế Võ.

- Tổng lượng mưa bình quân đo được trên địa bàn huyện năm 2018 là 1.551 mm cao hơn lượng mưa bình quân năm 2017 là 237 mm; với 6 đợt mưa lớn, trong đó các đợt mưa: từ ngày 02 - 3/5 tổng lượng mưa bình quân 106 mm, từ ngày 19-21/7 tổng lượng mưa bình quân 132 mm, ngày 16-17/8 tổng lượng mưa bình quân 72 mm, ngày 19/9 lượng mưa bình quân 103 mm, ngày 27/9 lượng mưa bình quân 70 mm... Tuy nhiên do chủ động trong việc điều tiết nước và bơm tiêu nước đệm kịp thời nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra.

- Số giờ nắng- gió: Khoảng 12 năm trở lại đây, tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ. Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung bình vào tháng 7 khoảng 2,4m/s.

4. Thuỷ văn và địa chất thủy văn 

4.1. Thủy văn

- Các con sông bao quanh huyện là sông Đuống ở phía Bắc, sông Thái Bình ở phía Đông, sông Móng và sông Ngụ ở phía Nam (giáp huyện Lương Tài). Trong đó 2 sông tiêu nước chính thuộc ngoài đê là sông Đuống và sông Thái Bình.

- Sông Đuống là phân lưu của sông Hồng sang sông Thái Bình; Hàng năm sông Đuống chuyển tải từ sông Hồng sang sông Thái Bình một lượng nước khá lớn, ước tính khoảng 29 tỷ m3 nước Đoạn sông Đuống chảy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài 39km và chảy qua huyện Gia Bình khoảng 23km. Mực nước ngoài sông Đuống cao hơn cao trình mặt ruộng trong đồng từ 3,0 - 3,5m. Độ dốc mặt nước mùa lũ trên sông Đuống trung bình 0,1%, vì vậy việc tiêu nước trong nội đồng ra sông Đuống rất khó khăn. 

4.2. Địa thủy văn

- kết quả thăm dò địa chất cho thấy trữ lượng nước ngầm khá lớn, tầng chứa nước cách mặt đất trung bình 3-5m có bề dày khoảng 40m chất lượng tốt, toàn bộ nước này có thể khai thác phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong toàn tỉnh trong đó có hoạt động của đô thị. 

5. Địa chất công trình
Đặc điểm địa chất lãnh thổ Bắc Ninh mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng, có bề dày trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng. Tuy nhiên nằm trong miền kiến tạo Đông Bắc- Bắc Bộ nên cấu trúc địa chất lãnh thổ, đất đai hình thành 2 vùng khác nhau: Vùng đất bãi bồi sông Thái Bình, Đuống (ngoài đê) và ven sông Bôi (trong đê); vùng đồng bằng thấp trũng (chiếm 3/4 diện tích của huyện). Qua tham khảo một số tài liệu địa chất phục vụ một số công trình đã xây dựng trên địa bàn quy hoạch, nói chung địa chất tương đối tốt, thuận lợi cho việc xây dựng.
II. Khái quát hiện trạng Kinh tế - xã hội 

1. Thực trạng dân số và lao động

1.1. Hiện trạng dân số

Năm 2019, dân số trung bình toàn huyện là 103.781 người. Trong đó, dân số đô thị là 8.276 người, chiếm 8% tổng dân số toàn huyện; dân số nông thôn là 95.505 người; dân số nam có 51.437 người, chiếm 49,6%. Mật độ dân số trung bình của huyện tăng từ 858 người/km2 năm 2009 lên 962 người/km2 năm 2019.

Tốc độ tăng dân số bình quân mỗi năm giai đoạn 2010-2019 là 1,16%/năm. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,91% và có xu hướng giảm trong những năm gần đây do Gia Bình là huyện thuần nông, nên nhiều người lao động trong độ tuổi đã sang các huyện có KCN và các tỉnh, thành phố khác để tìm kiếm việc làm; trong đó có không ít lao động trong độ tuổi sinh đẻ đã không trở về địa phương để xây dựng gia đình. Tỷ lệ tăng cơ học giảm từ 1,33% của giai đoạn trước, xuống còn 0,25% giai đoạn 2010-2019. Tăng cơ học tập trung chủ yếu 2 khu vực có kinh tế phát triển của huyện là thị trấn Gia Bình và xã Nhân Thắng.

Nhìn chung sau 10 năm, dân số của huyện tăng trưởng thấp, với mức tăng thấp nhất là xã Thái Bảo (+0,05%) và cao nhất là xã Đông Cứu (+3,38%); trong khi 3 khu vực có kinh tế phát triển nhất của huyện lại tăng thấp hơn xã Đông Cứu là thị trấn Gia Bình (+2,24%); xã Nhân Thắng (+0,92%) và xã Đại Bái (+0,41%). Bên cạnh đó, dân số của huyện cũng phân bố không đồng đều, với 01 xã có mật độ dân số dưới 500 người/km2 (xã Cao Đức); có 7 xã có mật độ dân số từ 700-1000 người và có 6 xã, thị trấn có mật độ dân số trên 1.000 người/km2, đây là các xã có kinh tế phát triển với nhiều doanh nghiệp và nhà máy sản xuất với quy mô hàng trăm lao động đang làm việc, trong đó có không ít lao động ở địa phương khác có nhu cầu ở lại và sinh sống trong các khu dân cư xung quanh.

Bảng số 01. Dân số thời điểm 01/4 năm 2009 và 2019 huyện Gia Bình

	Số

TT
	Đơn vị
hành chính
	Diện
tích
	Dân số thời điểm 01/4 (Người)
	Mật độ dân số

(Người/km2)
	Tốc độ tăng dân số/năm (%)

	
	
	(Km2)
	2009
	2019
	2009
	2019
	

	 
	Toàn huyện
	107,6
	92.269
	103.517
	858
	962
	1,16

	1
	Thị trấn Gia Bình
	4,6
	6.576
	8.203
	1.430
	1.783
	2,24

	2
	Xã Vạn Ninh
	8,3
	6.735
	6.965
	811
	839
	0,34

	3
	Xã Thái Bảo
	7,1
	5.647
	5.673
	795
	799
	0,05

	4
	Xã Giang Sơn
	7,7
	5.483
	6.383
	712
	829
	1,53

	5
	Xã Cao Đức
	11,5
	4.900
	5.598
	426
	487
	1,34

	6
	Xã Đại Lai
	8,2
	7.320
	7.627
	893
	930
	0,41

	7
	Xã Song Giang
	7,1
	6.742
	7.324
	950
	1.032
	0,83

	8
	Xã Bình Dương
	6,9
	5.404
	5.846
	783
	847
	0,79

	9
	Xã Lãng Ngâm
	6,3
	6.794
	8.117
	1.078
	1.288
	1,80

	10
	Xã Nhân Thắng
	8,2
	7.702
	8.444
	939
	1.030
	0,92

	11
	Xã Xuân Lai
	11,2
	8.370
	8.502
	747
	759
	0,16

	12
	Xã Đông Cứu
	6,4
	6.250
	8.718
	977
	1.362
	3,38

	13
	Xã Đại Bái
	6,2
	8.799
	9.166
	1.419
	1.478
	0,41

	14
	Xã Quỳnh Phú
	7,9
	5.547
	6.951
	702
	880
	2,28


Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019.

1.2. Hiện trạng lao động

Cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu khi kinh tế phát triển, nhất là khi ngành nông nghiệp có thu nhập thấp hơn các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đồng thời trên địa bàn huyện lại có thêm nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, cùng với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nên lực lượng lao động trẻ đã dần từ bỏ nông nghiệp để đi làm công nhân với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Sau gần 10 năm, tỷ trọng lao động nông nghiệp đã giảm đáng kể, còn tỷ trọng lao động phi nông nghiệp cũng có biến động khá rõ nét ở một số ngành chủ yếu. Năm 2010, tỷ trọng lao động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tới 51,2%, nhưng đã giảm xuống còn 28,6% vào năm 2019; tương ứng với mỗi năm giảm 4,7% lực lượng lao động; trong khi đó, tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng đã tăng từ 29,3% năm 2010 lên 44,9% năm 2019; còn tỷ trọng lao động của các ngành dịch vụ cũng tăng lên, nhưng chậm hơn, từ 19,5% năm 2010 lên 26,5% năm 2019 và chủ yếu tăng ở các ngành thương mại và dịch vụ, còn lao động ở các ngành hưởng lương từ ngân sách nhà nước có xu hướng giảm dần do thực hiện tinh giản biên chế.

Bảng sô 02. Một số chỉ tiêu về dân số và lao động huyện Gia Bình từ 2010-2019

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Dân số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số trung bình
	Người
	92.238
	92.977
	94.149
	95.483
	96.892
	98.558
	99.949
	101.294
	102.520
	103.781

	2
	Số hộ gia đình
	Hộ
	27.657
	27.995
	28.192
	28.278
	28.514
	29.093
	29.586
	29.850
	30.118
	30.263

	 
	Số nhân khẩu/hộ
	Người
	3,34
	3,32
	3,34
	3,38
	3,40
	3,39
	3,38
	3,39
	3,40
	3,43

	3
	Mật độ dân số 
	Ng/km2
	857
	864
	875
	887
	900
	916
	929
	941
	953
	965

	4
	Cơ cấu dân số (nam/nữ)
	%
	48,6
	48,7
	48,8
	48,9
	49,0
	49,1
	49,2
	49,3
	49,3
	49,6

	-
	Nam
	Người
	44.848
	45.299
	45.964
	46.712
	47.502
	48.421
	49.213
	49.987
	50.512
	51.437

	-
	Nữ
	Người
	47.390
	47.678
	48.185
	48.771
	49.390
	50.137
	50.736
	51.307
	52.008
	52.344

	5
	Tỉ lệ tăng dân số/năm
	%
	1,16

	6
	Dân số đô thị
	Người
	6.806
	6.944
	7.086
	7.231
	7.379
	7.532
	7.688
	7.848
	8.012
	8.276

	 
	Tỉ lệ đô thị hóa
	 
	7,4
	7,5
	7,5
	7,6
	7,6
	7,6
	7,7
	7,7
	7,8
	8,0

	 
	Tỉ lệ tăng dân số/năm
	%
	2,24

	7
	Dân số nông thôn
	Người
	85.432
	86.033
	87.063
	88.252
	89.513
	91.026
	92.261
	93.446
	94.508
	95.505

	 
	Tỉ lệ tăng dân số/năm
	%
	1,07

	II
	Lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số trong độ tuổi lao động
	Người
	55.154
	55.664
	56.489
	57.385
	58.416
	59.658
	60.639
	61.559
	62.385
	63.286

	 
	Tỷ lệ so với dân số
	%
	59,8
	59,9
	60,0
	60,1
	60,3
	60,5
	60,7
	60,8
	60,9
	61,0

	2
	Lao động đang làm việc
	Người
	49.698
	50.284
	51.192
	52.091
	53.164
	54.388
	55.403
	56.411
	57.030
	57.712

	 
	Tỷ lệ so với dân số trong độ tuổi
	%
	90,1
	90,3
	90,6
	90,8
	91,0
	91,2
	91,4
	91,6
	91,4
	91,2

	2.1
	Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
	Người
	25.456
	24.137
	23.078
	22.240
	21.570
	20.798
	19.741
	18.560
	17.475
	16.489

	 
	Tỷ trọng so với tổng lao động
	%
	51,2
	48,0
	45,1
	42,7
	40,6
	38,2
	35,6
	32,9
	30,6
	28,6

	2.2
	Khu vực công nghiệp và xây dựng
	Người
	14.556
	15.975
	17.362
	18.631
	19.764
	20.980
	22.315
	23.888
	24.912
	25.946

	 
	Tỷ trọng so với tổng lao động
	%
	29,3
	31,8
	33,9
	35,8
	37,2
	38,6
	40,3
	42,3
	43,7
	44,9

	2.3
	Khu vực dịch vụ
	Người
	9.686
	10.172
	10.752
	11.220
	11.830
	12.610
	13.347
	13.963
	14.643
	15.277

	 
	Tỷ trọng so với tổng lao động
	%
	19,5
	20,2
	21,0
	21,5
	22,2
	23,2
	24,1
	24,8
	25,7
	26,5


2. Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội

2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 2015-2019

Vốn là một huyện thuần nông, nên quy mô kinh tế của huyện tăng chậm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) huyện năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.481,1 tỷ đồng, ước tính đến năm 2019 đạt 3.455 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 8,6%. Trong đó, giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 545,4 tỷ đồng tăng lên 560,2 tỷ đồng, bình quân tăng 0,7%/năm; tương tự, khu vực công nghiệp - xây dựng từ 1.116,2 tỷ đồng tăng lên 1.717,2 tỷ đồng, bình quân tăng 11,4%/năm; khu vực dịch vụ tăng từ 819,5 tỷ đồng lên 1.177,7 tỷ đồng, bình quân tăng 9,5%/năm.
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Quy mô kinh tế được mở rộng, nhất là các ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển nhanh hơn đã giúp cho cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch khá rõ nét ở cả ba khu vực. Năm 2015, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23%, đã giảm xuống còn 17,3% vào năm 2019; trong khi tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 42,8% năm 2015 lên 46,9% năm 2019; còn khu vực dịch vụ, tỷ trọng tăng chậm, từ 34,2% năm 2015 lần 35,8% năm 2019, cho thấy khu vực dịch vụ còn nhiều dư địa để phát triển nhưng chưa hoặc chậm được khai thác.


2.2. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Là một trong 2 huyện thuần nông, nhưng với thế mạnh về phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong những năm qua, đã góp phần đưa giá trị sản xuất tăng cao hơn các huyện khác và đóng góp đáng kể vào ổn định sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và dịch bệnh trong chăn nuôi thường xuyên phát sinh, nhất là trong năm 2019 - dịch tả lợn Châu Phi phát sinh trên diện rộng và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Tính chung, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.165,7 tỷ đồng, chỉ tăng 2,1% so với năm 2015; bình quân mỗi năm từ 2016-2019, GTSX khu vực này tăng 0,5%, trong khi mức tăng chung toàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 là -1,6%/năm.

- Sản lượng thóc năm 2019 ước đạt 53.605 tấn, năng suất lúa bình quân 63,9 tạ/ha, là huyện có năng suất lúa cao nhất tỉnh.

- Đến hết năm 2019, trên địa bàn huyển đã chuyển đổi 110 ha diện tích đất 2 lúa khó khăn sang trồng cây ăn quả, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản với diện tích 60ha; hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 129 ha, trong đó có 25 ha diện tích sản xuất rau màu đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, có 30 cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGap...

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, mô hình kinh tế trang trại phát triển với quy mô ngày càng mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng đàn trâu, bò bình quân hằng năm đạt khoảng 4.000 con; đàn lợn 31.400 con; gia cầm 803.300 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân đạt 9.000 tấn/năm.

- Triển khai có hiệu quả đề án nuôi cá thâm canh, phát triển nuôi cá lồng trên sông Đuống (hiện nay toàn huyện có 384 lồng cá, tăng hơn 300 lồng so với năm 2015), đưa sản lượng cá bình quân hàng năm đạt trên 6.400 tấn; giá trị sản xuất/ha nuôi trồng thủy sản đạt trên 200 triệu đồng/năm.
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2.3. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ
Kinh tế tiếp tục được mở rộng về quy mô và ngày càng phát triển, đã góp phần tích cực làm gia tăng số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Đến hết năm 2019, toàn huyện có gần 160 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó có 90 doanh nghiệp ngành công nghiệp và 70 doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có 12.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp.

Trong ngành công nghiệp, năng lực, trình độ, công nghệ của các cơ sở sản xuất được nâng lên, một số sản phẩm đã có sức cạnh tranh và đạt mức tăng trưởng khá; Duy trì và phát huy có hiệu quả thương hiệu làng nghề gò đúc đồng Đại Bái, sản phẩm làng nghề mây tre đan Xuân Lai, tăm tre Lãng Ngâm,..

Hiện nay, huyện đã hoàn thành công tác GPMB dự án ĐTXD Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc Vinfa của Tập đoàn Vingroup tại xã Đại Bái và xã Đông Cứu (giai đoạn 1) thuộc Khu công nghiệp Gia Bình I; đã lập xong đồ án quy hoạch chi tiết CCN Cao Đức - Vạn Ninh quy mô 75 ha, hiện nay đã có một số nhà đầu tư vào nghiên cứu đầu tư xây dựng...

Tính chung, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 (theo so sánh năm 2010) ước đạt gần 4.133 tỷ đồng, gấp gần 1,6 lần năm 2015; bình quân mỗi năm từ 2016-2019 tăng 12,7%; trong đó GTSX khu vực kinh tế tư nhân chiếm 57,2%, so với năm 2015 tăng 7,8% về tỷ trọng và gấp 1,9 lần (tương ứng tăng 17%/năm).

Các ngành thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của dân cư, với gần 70 doanh nghiệp đang hoạt động và gần 5.600 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, với gần 8.500 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước đạt 2.297 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015, bình quân tăng 12,7%/năm.


2.4. Công tác quy hoạch, XDCB, chỉnh trang đô thị; Quản lý đất đai - Tài nguyên môi trường.

- Đã hoàn thành xong việc lập nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng; quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Nhân Thắng; Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình; Lập đề án công nhận đô thị Nhân Thắng là đô thị loại V; Điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Chỉ đạo các xã thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung, quy hoạch hệ thống thủy lợi...

- Hình thành các khu đô thị, khu dân cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tập trung nhiều ở thị trấn Gia Bình và xã Nhân Thắng, xã Vạn Ninh, xã Đại Lai...

- Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thường xuyên, đã đầu tư trên 75 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang đô thị với các công trình tiêu biểu như: Đài tưởng niệm các AHLS, Khu liên hiệp thể thao huyện, hồ điều hòa, hệ thống vường hoa, hệ thống chiếu sáng... tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

2.5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 261 tỷ đồng, bằng 305,8% dự toán và tăng 64,8% so với năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 ước đạt 902,2 tỷ đồng, bằng 228,5% dự toán giao và tăng 12,5% so với năm 2018.
Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách theo đúng quy định. Tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Chi nhánh các Ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân thực hiện việc huy động vốn và cho vay theo đúng quy định, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.  

2.6. Tỉ lệ hộ nghèo

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, trong những năm qua huyện đã tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế để xóa nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 5,84% năm 2015 xuống còn giảm 1,62% năm 2019.

III. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và xây dựng

1. Diện tích tự nhiên theo hiện trạng

- Tổng diện tích tự nhiên của huyện kiểm kê đến 31/12/2019 là 10.759,02 ha, giảm 0,35ha so với kỳ kiểm kê năm 2014. Cụ thể tổng diện tích tự nhiên của các xã như sau:

Bảng số 03: Diện tích tự nhiên kiểm kê đất đai đến 31/12/2019

	STT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích

Năm 2019 (ha)
	Diện tích

Năm 2014 (ha)
	Tăng (+),

giảm(-)

	1
	Thị trấn Gia Bình
	466,50 
	465,09 
	1,41

	2
	Xã Vạn Ninh
	826,96 
	827,05 
	-0,09

	3
	Xã Thái Bảo
	708,05 
	707,94 
	0,11

	4
	Xã Giang Sơn
	767,89 
	767,85 
	0,04

	5
	Xã Cao Đức
	1.146,94 
	1.146,85 
	0,09

	6
	Xã Đại Lai
	819,15 
	819,15 
	0,00

	7
	Xã Song Giang
	713,20 
	713,48 
	-0,28

	8
	Xã Bình Dương
	688,09 
	688,05 
	0,04

	9
	Xã Lãng Ngâm
	634,50 
	634,34 
	0,16

	10
	Xã Nhân Thắng
	818,13 
	818,16 
	-0,03

	11
	Xã Xuân Lai
	1.120,53 
	1.120,67 
	-0,14

	12
	Xã Đông Cứu
	637,16 
	638.28 
	-1,12

	13
	Xã Đại Bái
	619,10 
	619,05 
	0,05

	14
	Xã Quỳnh Phú
	792,82 
	792,70 
	0,12

	Tổng toàn huyện:
	10.759,02 
	10.758,67 
	0,35


Nguồn: Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Gia Bình
(Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 28/02/2020)

- Diện tích tự nhiên toàn huyện thực giảm 0,35ha do địa giới hành chính các xã, thị trấn được xác định lại theo hồ sơ 364 và kết quả đo đạc địa chính chính chính quy do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp (ranh giới hành chính đã thống nhất trên toàn tỉnh), cụ thể như sau:

- Tổng giảm toàn huyện 1,66 ha. Trong đó: Xã Vạn Ninh giảm 0,09 ha; xã Song Giang 0,28 ha; xã Nhân Thắng giảm 0,03 ha; xã Xuân Lai giảm 0,14 ha; xã Đông Cứu giảm 0,12 ha.

- Tổng tăng toàn huyện 2,02 ha. Trong đó: Thị trấn Gia Bình tăng 1,41 ha; xã Thái Bảo tăng 0,11 ha; xã Giang Sơn tăng 0,04ha; xã Cao Đức tăng 0,09 ha; xã Bình Dương tăng 0,04 ha; xã Lãng Ngâm tăng 0,16 ha; xã Đại Báităng 0,05 ha; xã Quỳnh Phú tăng 0,12ha.

2. Diện tích đất hiện trạng phân theo mục đích sử dụng

Bảng số 04: Hiện trạng sử dụng đất huyện Gia Bình đến 31/12/2019
	STT
	Loại đất
	Mã đất
	Diện tích

2019 (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	

	I
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	
	10.759,02
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	6.651,11
	61,82

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	5.563,01
	51,71

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	5.382,63
	50,03

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	4.505,87
	41,88

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	876,76
	8,15

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	180,37
	1,68

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	40,75
	0,38

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	18,08
	0,17

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	22,67
	0,21

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1.019,47
	9,48

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	27,88
	0,26

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.077,38
	37,90

	2.1
	Đất ở
	OTC
	1.289,66
	11,99

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.210,10
	11,25

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	79.56
	0,74

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	1.638,98
	15,23

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	12,46
	0,12

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	4,79
	0,04

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	0,68
	0,01

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	83,10
	0,77

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	53,97
	0,50

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	1.483,97
	13,79

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	23,69
	0,22

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	21,49
	0,20

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	93,22
	0,87

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	974,74
	9,06

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	34,78
	0,32

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,82
	0,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	30,52
	0,28

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	30,52
	0,28


a. Nhóm đất nông nghiệp

Diện tích nhóm đất nông nghiệp của huyện kiểm kê đến 31/12/2019 là 6.651,11 ha, chiếm 61,82% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết diện tích các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 5.563,01ha, chiếm 51,71% tổng diện tích tự nhiên, bao gồm:

+ Đất trồng cây hàng năm: 5.382,63ha, chiếm 50,03%. Trong đó: Đất trồng lúa:4.505,87 ha, đất trồng cây hàng năm khác: 876,76 ha. 


+ Đất trồng cây lâu năm: 180,37 ha, chiếm 1,68%.

- Đất lâm nghiệp: Trong đó đất Rừng phòng hộ là 22,67 ha chiếm 0,21% tổng diện tích tự nhiên; Rừng sản xuất 18,08ha chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 1.019,47 ha, chiếm 9,48% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất nông nghiệp khác: 27,88 ha, chiếm 0,26% tổng diện tích tự nhiên.

b. Nhóm đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp của huyện kiểm kê đến 31/12/2019 là 4077,38 ha, chiếm 37,9% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết diện tích các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:

- Đất ở: 1.289,66 ha, chiếm 11,99% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất ở nông thôn: 1.210,1 ha; đất ở đô thị: 79,56 ha).

- Đất chuyên dùng: 1.638,98 ha, chiếm 15,23% tổng diện tích tự nhiên, bao gồm:

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 12,46 ha, chiếm 0,12%.

+ Đất quốc phòng: 4,79 ha, chiếm 0,04%.

+ Đất an ninh: 0,68 ha, chiếm 0,01%.

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 83,1 ha, chiếm 0,77% (trong đó: Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp 1,21 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 24,41 ha;   Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội 0,12ha;  đất xây dựng cơ sở y tế 5,11ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 42,32 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 9,93 ha).

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 53,97 ha, chiếm 0,5% (trong đó: Đất thương mại, dịch vụ 1,39 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 41,13 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 11,45 ha).

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 1.483,97 ha, chiếm 13,79% (bao gồm các loại đất: Đất giao thông 982,24 ha; đất thủy lợi 481,12 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa 1,31ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 5,22 ha; đất công trình năng lượng 2,58 ha; đất công trình bưu chính viễn thông 0,6 ha; đất chợ 3,76 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 6,97ha; Đất công trình công cộng khác 0,17ha).

- Đất cơ sở tôn giáo: 23,69 ha, chiếm 0,22%.


- Đất cơ sở tín ngưỡng: 21,49 ha, chiếm 0,2% .

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 93,22 ha, chiếm 0,87%.

- Đất sông, ngòi:974,74ha, chiếm 9,06%.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 34,78 ha, chiếm 0,32% .

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,82 ha, chiếm 0,01%.

c. Nhóm đất chưa sử dụng:

Diện tích nhóm đất chưa sử dụng của huyện kiểm kê đến 31/12/2019 còn 30,52 ha, chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên (Trong đó: Đất bằng chưa sử dụng là 30,52 ha, chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên).

3. Hiện trạng sử dụng đất phân theo đối tượng sử dụng, quản lý

3.1. Nhóm đất nông nghiệp: Diện tích là 6.651,11 ha, chia ra theo các đối tượng sử dụng, quản lý đất như sau
- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng: 5.340,43ha chiếm 80,29%.

- Cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng: 1.305,88ha chiếm 19,93%.

- Tổ chức kinh tế: 4,8ha chiếm 0,07%

3.2. Nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích là 4.127,33 ha. Chia theo các đối tượng sử dụng, quản lý đất như sau
- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng: 1.283,88ha, chiếm 31,49%.

- Tổ chức kinh tế sử dụng: 62,94ha, chiếm 1,54%.

- Cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng: 160,92ha, chiếm 3,95%.

- Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng: 46,37ha, chiếm 1,14%.

- Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo sử dụng: 45.18ha, chiếm 1,11 %.

- Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: 1.102,4ha, chiếm 27,04%.

- Cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý: 1.375,7ha, chiếm 33,74%.

3.3. Nhóm đất chưa sử dụng
Diện tích là 30,52 ha, trong đó:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng: 1,76ha, chiếm5,77%.

- Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: 28,76ha, 94,23%.

IV. Khái quát hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: 
1. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
1.1. Địa hình phía trong đê Hữu Đuống

- Địa hình đồng bằng thấp trũng 

- Cao độ địa hình tự nhiên biến thiên trung bình vào khoảng +1,5m- +6,0m 

+ Khu Dân cư:      +3,0m - +6,0 m

+ Khu vực ruộng: +1,5m - +4,2 m

- Địa hình cao ở giữa, có hướng dốc chính thoải dần về phía Bắc, Nam, Đông và Tây Bắc về các Kênh, mương tiêu nước chính với độ dốc nền phần lớn từ 0,4- 3%.

1.2. Địa hình phía ngoài đê Hữu Đuống

- Địa hình đồng bằng ven sông Đuống

- Cao độ địa hình tự nhiên biến thiên trung bình vào khoảng  +2.1m - +6,0 m.

- Hướng dốc chủ yếu của nền địa hình từ ven đê Hữu Đuống thoải dần về phía sông Đuống với độ dốc nền phần lớn từ 0,4% đến 2,5%. thoát nước trực tiếp ra sông Đuống

* Hiện trạng hệ thống đê trên địa bàn huyện: Đoạn đê qua huyện Gia Bình từ K33 đến K59,6 thuộc tuyến đê hữu Đuống.

a. Về cao trình và mặt cắt ngang đê:
Hiện tại cao trình mặt đê toàn tuyến đã có độ cao gia tăng từ 0,50 ÷ 1,80m so với mực nước thiết kế tại Thượng Cát (+12.800), tại Phả Lại (+7.20), mặt cắt ngang đê cũng được hoàn thiện đảm bảo yêu cầu chống lũ thiết kế với chiều rộng mặt đê từ 5,5 ÷ 12,5m, mái đê phía sông Ms =2,0 ÷ 2,5/1, mái đê phía đồng Mđ = 3/1, những vị trí đê cao đã có cơ. Cụ thể các đoạn như sau:

- Đoạn từ K31+500 đến K38+000 (Phà Hồ đến Núi) là đoạn đê kết hợp đường giao thông tỉnh lộ, có con trạch phía sông, thực hiện dự án ADB3 con trạch được xén thẳng mái phía sông, xây tường chắn bằng đá, cao trình đỉnh trạch từ (+10.75) đến (+10.00), cao hơn MNTK từ 0,50 ÷ 0,80m. Mặt trạch xây tường đá có chiều rộng Btrạch =(2,0 ÷ 3,0)m, mái trạch phía sông Mtr =2/1, chiều rộng móng tường đá 1,3m, đỉnh rộng 0,4m. Mặt đê thấp hơn mặt trạch từ 1,0 ÷ 1,5m, được đổ bê tông rộng 10,5m và đắp lề phía bên đồng rộng 1,0m, mái đê phía đồng Mđ =3/1. Trên đoạn này có 21 của khẩu để phục vụ dân sinh đi lại ở cao trình bằng mặt đê, đã có văng bê tông, vật tư dự trữ để chống tràn khi cần thiết.  Hiện dự án cải tạo nâng cấp đê hữu Đuống đoạn này đã thi công xong phần bê tông mặt đê.

- Đoạn từ K38+000 đến K41+200 (khu Núi Thiên Thai) là đoạn đê  đi dựa vào núi, mặt đê đi theo sườn núi, đê cao, rất chắc chắn.

- Đoạn từ Km41+200 đến Km59+100: Cao trình mặt đê đoạn này đạt từ (+9.80) ÷ (+8.20), có chiều cao gia tăng so với MNTK từ 0,9 ÷ 1,8m. Mặt đê có chiều rộng từ (5.5  ÷  6,0)m; phần bê tông (4,5  ÷  5,0)m, lề hai bên 0,5m, mái đê phía sông Ms = 2,0 ÷ 2,5/1, mái đê phía đồng Mđ = 3/1, các vị trí đê cao đã có cơ phía đồng với chiều rộng từ 2,0 ÷ 4,5m, cao trình đỉnh cơ cách đỉnh đê từ (3,0  ÷  3,5)m, mái cơ Mcơ =2,0  ÷  2,5/1, hiện còn đoạn Km52+000 ÷ Km54+200 chưa có cơ đê.

Hiện đoạn này đang được triển khai thi công mở rộng mặt cắt đê về phía sông theo dự án cải tạo nâng cấp đê hữu Đuống với chỉ tiêu mặt đê rộng 12,5m, đến nay đã thi công đắp mở rộng được đoạn từ K41+200 ÷ K51+300 đạt cao trình từ (+5.80) đến (+9.30).

b. Về chất lượng đê:
Là tuyến đê đi qua nhiều vùng có địa chất nền mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn nên khi lũ cao, ngâm lâu thường xảy ra sự cố uy hiếp đến an toàn của đê. Các vị trí đê xung yếu cần chú ý trong mùa lũ năm 2019 là:

- Các khu vực có địa chất nền mềm yếu thường xuất hiện sủi đùn: Km45+000 ÷ Km48+000 (Đại Lai), Km58+000 ÷ Km59+600 (Cao Đức) huyện Gia Bình.

- Các khu vực có mặt thoáng lòng sông rộng, khi lũ cao dễ bị sóng vỗ làm sạt lở mái đê phía sông trên diện rộng: Km45+000 ÷ Km47+000 (Đại Lai), Km52+000-Km59+600 (Cao Đức) huyện Gia Bình.

- Các khu vực phía ngoài có đê bối, hầu như đê không trực tiếp tham gia chống lũ như đoạn: Km41+200 ÷ Km45+000 (Giang Sơn - Song Giang) huyện Gia Bình cần đề phòng sự cố sạt trượt mái đê phía sông khi có mưa to, kéo dài và các sự cố khác khi đê phải trực tiếp tham gia chống lũ.

Ngoài ra cần đề phòng các sự cố do ẩn hoạ trong thân đê có thể xảy ra và hiện tượng lún, nứt theo khe co giãn dọc đỉnh đê.

c. Về kè: Trên tuyến có các tuyến kè, đều là những kè hộ bờ. Được sự quan tâm đầu tư tu bổ bằng các nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, vốn ADB, vốn Trái phiếu, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, nên nhìn chung các kè khá ổn định và phát huy tác dụng chống lũ. Cụ thể như sau;

* Kè Song Giang- Giang Sơn K40 ÷ K43.Kè được xây dựng mới năm 2015, 2016, 2017 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

* Kè Vạn Ninh K51+300 ÷ K53+700. Kè được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

* Kè Cao Đức từ K54+350 ÷ K55+700.

Kè được xây dựng năm 2003 (đoạn đầu từ K54+350 ÷ K55+350 bạt mái tròng cỏ Vectirve, đoạn cuối từ K55+350 ÷ K55+700 thả rồng đá hộ chân và bạt mái lát đá bảo vệ), hàng năm được tu bổ và sửa chữa, hiện chân kè khá ổn định.

d. Về cứng hoá mặt đê: Toàn tuyến mặt đê với chiều dài 35,0km (23km đê Trung ương và 12km đê địa phương) đã được gia cố và cứng hoá bằng bê tông. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng một số đoạn đã xuống cấp, lún theo khe co giãn dọc đỉnh đê và nứt vỡ bê tông nhiều như đoạn Km41+200 ÷ Km53+300, Km54+000 ÷ Km55+550, Km56+000 ÷ Km57+000, Km58+000 ÷ Km59 huyện Gia Bình cần được đầu tư tu bổ sửa chữa.

1.3. Trục tiêu nước chính khu vực

- Toàn bộ huyện Gia Bình được chia thành các lưu vực tiêu chính gồm:

+ Vùng tiêu Song Giang bao gồm tiêu nước cho xã Song Giang và Giang Sơn qua trạm bơm Song Giang thoát ra sông Đuống

+ Vùng tiêu Cầu Sài gồm xã Lãng Ngâm, Đông Cứu thoát nước ra sông Đông côi đại quảng bình.

+ Vùng tiêu Kênh Vàng II gồm các khu vực còn lại thoát ra sông Ngụ

- Kênh mương tiêu chính thoát ra các sông Ngụ, sông Móng, sông Khoai, sườn bối, Sông Lai... thoát nước về phía các trạm bơm tiêu ra sông Đuống gồm: trạm bơm Giang Sơn (xã Giang Sơn) và trạm bơm Song Giang (xã Song Giang).

 - Ngoài ra còn có hệ thống các trạm bơm cục bộ khác phục vụ tiêu cho vùng sản xuất và dân cư hiện trạng như: trạm bơm Cầu Sài (xã Đại Bái), trạm bơm Phương Độ (xã Cao Đức), trạm bơm Nhân Thắng, trạm bơm Xuân Lai
1.4. Đánh giá địa hình và thủy hệ tiêu nước mặt

- Địa hình đồng bằng thấp trũng, độ dốc nền nhỏ. Tiêu thoát nước chậm. 

- Tiêu thoát nước mưa bằng các kênh tiêu, qua cống qua đê tiêu nước ra sông Đuống. Vào mùa mưa lũ chủ yếu dùng Bơm tiêu động lực tiêu thoát nước qua đê ra sông Đuống. 

- Khu vực trong đê, tại khu vực thấp trũng cần tôn nền phù hợp đảm bảo không bị ngập lụt cục bộ đồng thời không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của khu vực xung quanh

- Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tiêu hiện trạng và bổ sung trạm bơm xây mới đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời tránh ngập lụt cho vùng Huyện.
 (Bảng tổng hợp hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Gia Bình chi tiết xem phụ lục số 03 và phụ lục số 06).

2. Hiện trạng giao thông
2.1. Giao thông đường bộ 
a. Đường quốc lộ và đường tỉnh (4 tuyến)
Trên địa bàn huyện có 01 tuyến đường quốc lộ 17 (ĐT.282 cũ) hiện tại đang bị quá tải, đây cũng là tuyến đường giao thông đối ngoại cũng là tuyến giao thông đối nội của huyện, tuyến đường này chạy dọc huyện kết nối các xã của huyện với nhau. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các tuyến đường tỉnh khác.

- Hệ thống đường quốc lộ 17 (ĐT.282) qua địa bàn huyện Gia Bình đã được xây dựng theo tiêu chuẩn đường  cấp III, vận tốc 80km/h.

+ 4 làn xe (mặt đường rộng 4x3,5m=15m); hiện mới thực hiện tại khu vực trung tâm thị trấn Gia Bình (theo quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh) tuyến đường này được thiết kế cho đoạn từ Đông Côi – Đông Bình;

+ 2 làn xe (2x3,75m+2x2,m=11,5m), (theo quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh) tuyến đường này được thiết kế cho đoạn từ Đông Bình – Cao Đức;

- Hệ thống đường tỉnh gồm các tuyến

+ Tuyến ĐT280: điểm đầu từ Ngã Tư Hồ (huyện Thuận Thành), điểm cuối tuyến là Cầu Sen (huyện Lương Tài), đoạn qua khu vực xã Đông Cứu và thị trấn Gia Bình về Quỳnh Phú có mặt cắt 35m (10,5mx2 + 2m + 6mx2), các đoạn không qua khu dân cư được xây dựng theo tiêu chuẩn đường  cấp III, vận tốc 80km/h, 2 làn xe (2x3,75m+2x2,m=11,5m), (theo quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

+ Tuyến ĐT284: điểm đầu từ Lãng Ngâm (huyện Gia Bình), điểm cuối tuyến là xã Minh Tân (huyện Lương Tài) kết nối sang tỉnh Hải Dương, được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, vận tốc thiết kế 60-80km/h, 2 làn xe (2x3,75m+2x2,m=11,5m), (theo quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

+ Tuyến ĐT285: điểm đầu từ Đại Lai (huyện Gia Bình), điểm cuối tuyến là xã Lai Hạ (huyện Lương Tài), được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, vận tốc thiết kế 60-80km/h, 2 làn xe (2x3,75m+2x2,m=11,5m), (theo quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

b. Đường giao thông đô thị - Đường huyện
- Các tuyến đường nội thị của thị trấn Gia Bình được thảm bê tông nhựa; các tuyến đường liên khu vực khác thì được đổ bê tông.

- Đường giao thông liên xã chưa được xây dựng đồng bộ vì chưa có hệ thống quy hoạch kết nối của các xã với nhau (Trong đó: huyện có 11 tuyến đường với chiều dài 54km). Hiện nay các tuyến đường này đã được cấp phối nhựa mặt cắt ngang nhỏ từ 3,5-7m.

2.2. Giao thông thuỷ
Sông Đuống chạy phía Bắc và Sông Thái Bình chạy phía Đông của huyện, phục vụ các phương tiện thủy có tải trọng 200 - 400 tấn. Cảng Cao Đức tại xã Cao Đức có quy mô nhỏ, hạ tầng kém, cần được đầu tư nâng cấp. 

2.3. Công trình phục vụ giao thông
- Bến xe: Bến xe khách tại trung tâm huyện đạt loại 4;

- Bãi đỗ xe tập trung: Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có bãi đỗ xe tập trung cấp huyện. Tương lai cần đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu đỗ xe.

2.4. Giao thông công cộng: 
Trên địa bàn huyện có 03 tuyến xe bus công cộng là: 
+ Bắc Ninh - Gia Bình;

+ Bắc Ninh - Kênh Vàng (Lương Tài);

+ Bắc Ninh - Minh Tân (Lương Tài).
3. Hiện trạng cấp nước
·  Hiện trạng cấp nước: 

Huyện Gia Bình gồm 14 xã, thị trấn với 100% dân được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung của các nhà máy nước (NMN), nước thô cấp cho các NMN là nước mặt sông Đuống.

·  Đánh giá hiện trạng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện.

· Thuận lợi

· Tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh cao: năm 2019 đạt 100%.
· Tỷ lệ dân dùng nước sạch (nước máy) tương đối cao.
· Các nhà máy nước hiện có đang hoạt động tốt, có thể mở rộng công suất khi có nhu cầu.

· Nước thô sông Đuống ổn định và đủ đáp ứng nhu cầu về chất lượng và trữ lượng.
4. Hiện trạng cấp điện
·  Nguồn điện: 

· Trên địa bàn huyện Gia Bình hiện đang được cấp nguồn điện trực tiếp từ lưới điện Quốc gia chủ yếu từ trạm biến áp 110kV Gia Lương (110/35/22kV – 2x40MVA). Ngoài ra một số xã giáp ranh được cấp nguồn điện từ trạm 110kV Thuận Thành, trạm 110kV Bình Định.

·  Lưới 110KV: 

· Hiện tại trên địa bàn huyện Gia Bình có tuyến 110kV Quế Võ 2 – Gia Lương mạch kép đi chung cột từ trạm 110kV Quế Võ 2 cấp đến trạm 110kV Lương và từ trạm 110kV Gia Lương đi trạm 110kV Bình Định. 

· Tổng chiều dài tuyến cao thế 110kV mạch kép hiện có trên địa bàn huyện Gia Bình khoảng 10km. 

·  Lưới trung thế: 

· Lưới điện trung thế trên địa bàn huyện Gia Bình hiện tại đang dùng cấp điện áp 35kV và 22kV cấp điện chủ yếu đi nổi trên cột bê tông ly tâm, một số nhánh trung thế khu vực trung tâm được bố trí đi ngầm. Dây dẫn sử dụng gồm có cáp ngầm, cáp bọc hợp kim nhôm và dây dẫn trần; tiết diện 35, 50, 95, 120, 240mm2. 

·  Lưới hạ thế: 

· Lưới điện hạ thế 0,4kV trong khu vực trung tâm huyện, thị trấn cơ bản đã được hoàn thiện đi nổi trên cột bê tông ly tâm, sử dụng cáp vặn xoắn ABC bọc, tiết diện từ 50 ÷ 120mm2. Tại các xã và các khu vực còn lại lưới hạ thế loại 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây, cấp điện đi nổi trên cột bê tông, sử dụng cáp nhôm bọc và cáp nhôm trần, tiết diện dây dẫn từ 16 đến 240mm2. 

·  Lưới điện chiếu sáng 

· Lưới điện chiếu sáng trên địa bàn Huyện còn thiếu, cơ bản mới chỉ được lắp đặt trên trục đường chính ở khu vực trung tâm huyện, thị trấn. Còn lại tại các xã lưới điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn hầu như chưa có. 

·  Nhận xét đánh giá hiện trạng cấp điện: 

· Huyện Gia Bình đang sử dụng nguồn điện Quốc gia chính từ trạm 110kV Gia Lương với các lộ ra 35KV, 22KV đang vận hành ổn định, cung cấp điện an toàn, liên tục cho Huyện và khu vực lân cận.

· Lưới điện trung thế trên địa bàn Huyện đang sử dụng các cấp điện áp 35kV và 22kV cấp điện đi nổi hiện tại đang vận hành bình thường. Một số tuyến được xây dựng đã từ lâu trong tương lai cần được cải tạo, di dời cho phù hợp và đảm bảo cho việc vận hành.

· Lưới điện hạ thế trong khu vực trung tâm Huyện và thị trấn cơ bản đã được hoàn thiện với hệ thống đường trục cáp vặn xoắn ABC đi nổi trên cột bê tông ly tâm, còn lại khu vực các xã dùng lưới 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây, sử dụng cáp nhôm bọc và cáp trần, nhiều xã lưới hạ thế đã cũ nát, bán kính phục vụ dài không đảm bảo chất lượng điện áp, cần được cải tạo nâng cấp và thay mới để đảm bảo cho việc cung cấp điện được an toàn và ổn định.

· Lưới điện chiếu sáng mới chỉ được lắp đặt ở khu vực trung tâm thị trấn, còn lại ở các xã hệ thống chiếu sáng còn rất ít. Cần phải đầu tư các dự án xây dựng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng mới cho toàn bộ các trục đường chính trên địa bàn Huyện và đến tận các xã.


5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang


5.1 Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải
- Huyện Gia Bình chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải riêng. 

- Thị trấn Gia Bình, nước thải thoát chung với nước mưa, sau đó thải ra khu vực kênh mương hiện trạng. Hệ thống thoát chỉ có đường trục chính tại trung tâm thị trấn. Các khu vực chủ yếu thoát nước tự nhiên gây ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước mặt.

- Nước thải từ các hộ sản xuất nhỏ, hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cao được thải ra ngoài môi trường không qua xử lý.

- Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 có 03 vị trí xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

5.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn

- 100% thôn, xóm, khu phố đã thành lập tổ vệ sinh môi trường, trang bị xe thu gom rác thải theo đúng tiêu chuẩn và tổ chức thu gom từ hộ gia đình đến điểm tập kết với tần suất 2 ngày/lần đối với khu vực nông thôn và 1 ngày/lần đối với khu vực đô thị.

- CTR được xử lý chủ yếu bằng phương pháp đốt.

- Tình trạng đổ thải không đúng quy định vẫn còn diễn ra rải rác.

- Hiện tại trên địa bàn có một nhà máy xử lý chất thải nằm tại xã Cao Đức quy mô được duyệt khoảng 10ha (Nhà máy đang tạm dừng hoạt động).
5.3 Hiện trạng nghĩa trang:

- Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 101,27 ha. 

- Các nghĩa địa nhỏ lẻ, không tập trung, phân bố rải rác theo quy mô làng, xóm, không có tường bao cây xanh cách ly. 

- Hình thức chôn cất: hung táng, cát táng.

- Thực hiện theo quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ một công viên nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Đại Bái với quy mô 30ha.

6. Hiện trạng môi trường

Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo các báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh từ năm 2005 đến năm 2018 đưa ra các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong báo cáo điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Gia Bình đến năm 2030 được nhận diện là: 

6.1. Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề về biến đổi khí hậu

- Trong những năm gần đây sự suy thoái đa dạng sinh học ở tỉnh Bắc Ninh thể hiện qua các cấp độ: giảm chất lượng và các chức năng của hệ sinh thái, một số loài đang bị đe doạ tuyệt chủng, suy giảm quần thể.

- Hệ sinh thái nông nghiệp và giống cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng: Các giống cây trồng mới có năng suất cao ngày càng được phổ biến rộng vào sản xuất và chiếm diện tích ngày càng lớn. Các giống địa phương ngày càng suy giảm về diện tích, do đó nhiều nguồn giống quý hiếm của địa phương đặc biệt là các giống có khả năng chống chịu sâu bệnh cao đang bị mai một.

6.2 Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước mặt

Nguồn nước mặt, nước ngầm đã có dấu hiệu ô nhiễm. Các khu vực quan trắc thấy kết quả ô nhiễm vượt QCVN là các khu vực tập trung đô thị (ô nhiễm do nước thải sinh hoạt) và phát triển công nghiệp (ô nhiễm nước thải sản xuất)

6.3 Suy thoái chất lượng đất

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2011- 2015 kết quả phân tích các mẫu đất cho thấy tại hầu hết các điểm lấy mẫu ô nhiễm. Nguyên nhân do nước thải không được xử lý thải ra ngoài môi trường và do thuốc bảo vệ thực vật.
6.4 Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 cho thấy, hiện trạng ô nhiễm chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ yếu là do bụi lơ lửng và độ ồn do các hoạt động giao thông, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp nhưng hoạt động giao thông vận tải được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trường không khí

V. Khái quát các dự án, chương trình đang triển khai

- Đánh giá tình hình quản lý và thực hiện theo Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn huyện Gia Bình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018.

- Trên địa bàn thị trấn Gia Bình và các xã đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới như: hệ thông đường giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước, thoát nước và cấp điện... xây dựng các công trình trụ sở làm việc cấp xã, trường học, trạm y tế, các khu văn hóa thể dục thể thao của xã và các thôn...
- Các dự án đầu tư và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng tại các địa phương liền kề như Khu công nghiệp Thuận Thành II (huyện Thuận Thành); Khu Công nghiệp Quế Võ II và Quế Võ II mở rộng (huyện Quế Võ); thị trấn Thứa và khu vực Cảng Kênh Vàng (huyện Lương Tài)...; Quốc lộ 17 và các tuyến đường tỉnh ĐT.280, ĐT.284, ĐT.285... có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến huyện Gia Bình trong phát triển không gian vùng của huyện.
VI. Đánh giá tổng hợp hiện trạng

1. Điểm mạnh
- Có vị trí địa lý, địa hình, cảnh quan môi trường thuận lợi. Nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Bắc Ninh. 

- Có hệ thống giao thông thuận lợi, có đường QL.17 đi qua kết nối với các huyện phía Bắc hành lang kinh tế dọc QL.18 từ Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Quảng Ninh; là cửa ngõ kết nối với thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương);
- Nguồn lực rất dồi dào, có nhiều quỹ đất để xây dựng phát triển, cảnh quan tự nhiên phong phú với những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể đa dạng, là những tiền đề quan trọng để huyện Gia Bình phát triển lên một tầm cao mới, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

- Trên địa bàn huyên Gia Bình hiện nay có nhiều di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Các địa danh này nếu được quan tâm, đầu tư và có quy hoạch dài hạn sẽ là lợi thế lớn để phát triển du lịch tâm linh trong tương lai (Đền Cao Lỗ Vương tại xã Cao Đức; Đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh tại xã Đông Cứu; khu di tích Lệ Chi Viên tại xã Đại Lai...).

- Các làng nghề truyền thống ở Gia Bình nói riêng, trên cả nước nói chung được coi là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa đặc sắc. Phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống đã và đang giải pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực và bền vững (Làng nghề đúc đồng xã Đại Bái, làng nghề mây tre đan xã Xuân Lai...);
- Các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp khá hoàn chỉnh, rất thuận lợi về nguồn nước để phục vụ cho phát triển nông nghiệp; luôn được UBND tỉnh dồn nguồn lực và quan tâm đầu tư về giao thông và thủy lợi.

2. Điểm yếu
- Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần đầu tư nhiều, nhất là hệ thống giao thông kết nối các vùng xung quanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội vùng của huyện để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội còn yếu (không có các trường dạy nghề, không có trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp), thu hút đầu tư còn hạn chế (đặc biệt là 02 Khu công nghiệp và thương mại dịch vụ)
- Lực lượng lao động có trình độ tay nghề chưa cao (chủ yếu là lao động nông nghiệp).
3. Cơ hội
- Chủ trương, chính sách của Tỉnh quan tâm đến huyện. Được UBND tỉnh quan tâm dồn nguồn lực cho phát triển về hạ tầng cơ sở giao thông, thủy lợi.
- Các tuyến giao thông huyết mạch như: QL.17; ĐT.285B; ĐT.280; ĐT.279; ĐT.285 trong quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đi qua huyện tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối huyện với các tuyến giao thông quan trọng khác (QL.18; QL38; đường vành đai IV, thành phố Bắc Ninh và các khu vực xung quanh).

- Có điều kiện phát triển hành lang xanh và phát triển đô thị bền vững, sinh thái nối kết về không gian nhờ mặt nước ven sông Đuống, sông Thái Bình... 

- Có điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên thuận lợi cho phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Trong điều kiện hội nhập kinh tế và cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển rất thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

4. Thách thức

- Biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh quyết liệt với các vùng trong và ngoài tỉnh.

- Quá trình hội nhập nhanh và toàn diện tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt trong khi nội lực của huyện chưa mạnh; sức cạnh tranh còn thấp.

- Cần kiểm soát các dự án phát triển độc lập để tạo nên môi trường đô thị phát triển bền vững. 

- Hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hiện hữu.

CHƯƠNG III

TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

I. Bối cảnh quốc tế

Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh cũng như không gian vùng quy hoạch đang trong quá trình định hình lại xu hướng phát triển của mình trong những năm tới. Công tác quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, tỉnh và vùng trong bối cảnh các xu thế quốc tế, quốc gia và khu vực có nhiều thay đổi và chịu những tác động từ bên ngoài. Do đó để thiết lập được chiến lược và tầm nhìn tương lai của vùng, việc phân tích các yếu tố và điều kiện bên ngoài sẽ định hình được sự phát triển của vùng trong tương lai là rất quan trọng. 

Một số xu hướng chủ đạo sẽ ảnh hưởng đến định hướng của vùng bao gồm: Việc gia nhập WTO, CPTPP và tiếp tục mở cửa nền kinh tế Việt Nam; Cạnh tranh ngày càng gay gắt để dành vốn đầu tư, đặc biệt là giữa các thị trường mới nổi. Điều này liên quan đến việc phát triển kinh doanh chất lượng cao; Tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu xóa đói giảm nghèo; Việc gia tăng đô thị hóa của các nước đang phát triển; Tăng nguy cơ biến đổi khi hậu và mô hình thời tiết thay đổi tập chung vào bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Xu hướng đẩy mạnh việc thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, thúc đẩy sáng tạo và kinh doanh và bùng nổ cách mạng công nghiệp 4.0

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có sự thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; môi trường chính trị, an ninh, kinh tế khu vực và thế giới đang trở nên bất ổn với tác động nhanh, mạnh và bất ngờ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; chủ nghĩa bảo hộ, chống toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, an ninh nguồn nước,... Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới Việt Nam, đòi hỏi có những phản ứng linh hoạt phù hợp.  
II. Dự báo về xu thế phát triển trong nước

Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu “Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 6,5-7%. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500USD; Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng 32-34% GDP bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp và tăng trưởng khoảng 30-35%; năng suất lao động bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38-40%”. Chiến lược phát triển của đất nước cũng đặt ra yêu cầu: Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kế cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thân thiện với môi trường, gồm những đô thị lớn, nhiều đô thị vừa và nhỏ liên kết và phân phối hợp lý trên các vùng. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và năng lực cạnh tranh của các đô thị, chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị là động lực phát triển kinh tế của quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đo thi khoa học”.

Dự báo kinh tế Việt Nam trong dài hạn của kỳ quy hoạch tiếp tục đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh cạnh tranh thương mại quốc tế gay gắt. Tác động của các hiệp định thương mại tự do, đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) và việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,…Chương trình phát triển đô thị theo hướng thông minh và tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm định hướng cho quy hoạch vùng các tỉnh và cấp huyện. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của nền kinh tế cải thiện chưa nhiều, tăng năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, các yếu tố lợi thế vốn có đang dần mất đi.

Kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là nhân tố chính để phát triển kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch chưa đáp ứng sự biến động nhanh chóng của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự phát triển mạnh; các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các lợi thế so sánh tĩnh như vị trí địa lý đang giảm dần vai trò, chi phí mặt bằng, đầu tư kinh doanh gia tăng đang là những thách thức, rào cản đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.  

III. Động lực phát triển.

- Phát huy tiềm năng, lợi thế và vị trí địa lý, thu hút sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế nói chung, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Xác định động lực phát triển của quá trình tái cấu trúc không gian vùng huyện, tạo đột phá phát triển hệ thống giao thông kết nối Gia Bình với Quế Võ, Lương Tài  và khu vực Hải Dương để phát huy lợi thế truyền thống về nông nghiệp và thu hút phát triển dịch vụ và công nghiệp.


- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chương trình nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; gia tăng thu ngân sách.

- Phát triển hành lang tăng trưởng của huyện, kết nối không gian 3 huyện phía Nam sông Đuống với khu vực trọng điểm tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, tụ hội các yếu tố phát triển từ các cách thức tổ chức không gian mới, gia tăng ảnh hưởng lan tỏa từ cực tăng trưởng Bắc Ninh với phía Nam tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường ĐT282B, ĐT279… 100% tuyến đường giao thông trục xã, thị trấn được cứng hóa; 100% xã có lưới điện Quốc gia và sử dụng điện đảm bảo thường xuyên, an toàn; xây dựng 5 dự án nước sạch, đảm bảo 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 40 trường học, đạt 100% số trường các cấp được công nhận chuẩn quốc gia, 14 công trình trạm y tế, đảm bảo 100% xã đạt chuẩn về y tế; 

- Thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách về an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 2%; chất lượng Giáo dục - Đào tạo duy trì trong tốp đầu của tỉnh. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3;  đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

CHƯƠNG IV

XÁC ĐỊNH KHUNG PHÁT TRIỂN VÙNG

I. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

1. Tầm nhìn và tính chất

a. Tầm nhìn

- Xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn hiện đại có môi trường sống tốt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

- Thuộc vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh.

- Xây dựng khung bảo vệ thiên nhiên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Đảm bảo khả năng huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

b. Tính chất, chức năng

- Giai đoạn ngắn hạn: Là khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng phía nam sông Đuống.

- Giai đoạn dài hạn: Là khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và du lịch của vùng phía nam sông Đuống.

2. Mục tiêu phát triển 

- Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện.

- Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn.

- Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư; xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện; phân cấp hệ thống đô thị, xácđịnh tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội và các điểm dân cư nông thôn… trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững.

- Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực 

II. Các chiến lược phát triển

- Xây dựng khung liên kết phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội của vùng huyện Gia Bình trên địa bàn tỉnh, tổ chức không gian kinh tế và đô thị, tạo hành lang động lực  và các trọng tâm tăng trưởng của huyện, kết nối với khu vực phía Bắc tỉnh và giữa các huyện phía nam sông Đuống;

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái là ưu tiên, từ đó thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản. 

- Xây dựng khung bảo vệ thiên nhiên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tai biến môi trường và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

- Phát triển công nghiệp tập trung hợp lý, phù hợp với tiềm năng, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong phát triển làng nghề 
- Xây dựng hệ thống đô thị phát triển hiệu quả, môi trường sống tốt, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa.
- Xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật vùng đạt chuẩn quốc gia, huyện nông thôn mới, trong đó liên kết giao thông là then chốt.

- Xây dựng khung chính sách, thể chế quản lý phát triển vùng, hài hòa trong liên kết phát triển chung của toàn tỉnh và vùng phía Nam sông Đuống; đảm bảo mục tiêu, định hướng quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh đã được phê duyệt.
CHƯƠNG V

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

I. Dự báo phát triển kinh tế

1. Mục tiêu chung
Phát triển bền vững và hài hòa trên cả ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường:

- Kinh tế phát triển theo hướng phát huy lợi thế của ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ với các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn của vùng phía Nam sông Đuống, thúc đẩy gia tăng các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; phát triển các ngành thương mại và dịch vụ phát triển theo hướng khai thác tốt các tiềm năng của nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng ven sông kết hợp với du lịch tâm linh; phát huy giá trị du lịch Bến Bình Thanh của Bãi Nguyệt Bàn và khu vực Lục Đầu Giang, hành lang xanh sông Đuống.
· Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, với công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là chủ đạo, cùng với phát triển ngành du lịch, dịch vụ có chiều sâu trên cơ sở các chuỗi du lịch trọng điểm của huyện theo hướng du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, du lịch tâm linh, với hệ thống homestay nghỉ dưỡng dọc sông Đuống… góp phần nâng cao giá trị tăng thêm trong GRDP của huyện.

· Phát triển kinh tế luôn gắn với định hướng quy hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu đảm bảo chất lượng sống của người dân.

· Thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo hướng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và văn hóa làng quê; từng bước thu hút đầu tư công nghiệp sạch theo quy hoạch và thúc đẩy phát triển làng nghề.

2. Mục tiêu phát triển
2.1. Tăng trưởng kinh tế các giai đoạn

· Giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,0-9,5%/năm; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng (CN-XD) tăng từ 10,7-11,1%/năm; dịch vụ tăng từ 9,5-10%/năm và nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) tăng từ 1,8-2,1%/năm. 

· Giai đoạn 2026 - 2030: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,8-10,3%năm; trong đó khu vực CN-XD tăng từ 11-11,6%/năm; dịch vụ tăng từ 10-10,5% và NLTS tăng từ 2,5-3%/năm. 

· Giai đoạn 2031 - 2035: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,3-9,8%/năm; trong đó khu vực CN-XD tăng từ 10-10,5%/năm; dịch vụ tăng từ 9,5-10% và NLTS tăng từ 2-2,5%/năm. 

2.2. Cơ cấu kinh tế
- Đến năm 2025: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 10,4-10,8%; khu vực CN-XD từ 55,6-56,1% và khu vực dịch vụ từ 33,1-34%;

- Đến năm 2030: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 7,5-7,8%; khu vực CN-XD từ 57,3-57,5% và khu vực dịch vụ từ 34,7-35,2%;

- Đến năm 2035: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 5,9-6,1%; khu vực CN-XD từ 58,6-59% và khu vực dịch vụ từ 34,9-35,5%;

- GRDP bình quân đầu người: Đến năm 2025 đạt từ 75-80 triệu đồng (tương đương 3.100-3.300 USD); đến năm 2030 đạt từ 125-140 triệu đồng (tương đương 5.000-5.600 USD); đến năm 2035 đạt từ 200-240 triệu đồng (tương đương 8.300-9.600 USD).
2.3. Đề xuất các phương án tăng trưởng

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế của huyện từ năm 2015-2019, đơn vị tư vấn dự báo 3 phương án tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2016-2020; 2021-2025; 2026-2030 và 2031-2035, với thuyết minh như sau:

a. Phương án I - Tăng trưởng ở mức thấp

· Giai đoạn 2016-2020: Bình quân tăng 7,8%/năm. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) tăng 1,4%, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện làm khu vực này tăng trưởng âm trong năm 2019 và sang năm 2020 cũng chỉ khôi phục được một phần. Khu vực CN-XD cũng gặp khó khăn hơn khi chịu tác động của dịch cúm Covid-19 , sản xuất của một số ngành thiếu nguyên liệu và sản phẩm của một số làng nghề và doanh nghiệp lớn tiêu thụ chậm, nên mức tăng trưởng của khu vực này đạt 10,1%/năm, thấp hơn mức 11,4% của bình quân 3 năm 2016-2019. Khu vực dịch vụ cũng chịu tác động của Covid-19 và một phần của Nghị định 100/NĐ-CP, nên mức tăng trưởng chỉ đạt 8,3%/năm, thấp hơn mức 9,5% của bình quân 3 năm 2016-2019.

· Giai đoạn 2021-2025: Tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 9%/năm. Trong đó, khu vực NLTS tăng 1,8%/năm nhờ huyện tiếp tục duy trì diện tích trồng trọt CNC, chăn nuôi chuyển sang tập trung và ứng dụng CNC, các vùng thủy sản trong ao đất, nuôi cá lồng trên sông duy trì mức tăng trưởng khá lớn. Khu vực CNXD bình quân tăng 10,7%/năm, thấp hơn của giai đoạn trước do các khu cụm công nghiệp của huyện đang trong quá trình đầu tư, số doanh nghiệp công nghiệp mới đi vào hoạt động không lớn, trong khi các cơ sở công nghiệp cũ cũng chỉ duy trì mức tăng trưởng ổn định. Khu vực dịch vụ dự báo đạt mức tăng trưởng 9,5%, cao hơn giai đoạn trước nhờ các dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp CNC kết hợp với du lịch tâm linh phát triển hơn.
· Giai đoạn 2026-2030: Đây là giai đoạn kinh tế của huyện sẽ tăng trưởng cao hơn nhờ quá trình đẩy mạnh đầu tư của giai đoạn trước, nhất là khi cầu Chì nối huyện Quế Võ và Gia Bình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo sức bật cho các ngành kinh tế phát triển hơn. Tính chung, tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 9,8%/năm. Trong đó, khu vực NLTS sau khi các vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp CNC đã được hình thành và từng bước phát huy tác dụng, nên mức tăng trưởng đạt 2,5%/năm. Khu vực CNXD đạt mức 11%/năm, nhờ có thêm các nhà máy chế biến nông sản đi vào hoạt động trên địa bàn huyện và hoạt động thông thương hàng hóa cũng nhanh hơn. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 10%/năm, nhờ các ngành thương mại và dịch vụ phát triển hơn do rút ngắn thời gian vận chuyển giữa huyện Gia Bình và các huyện phía Bắc sông Đuống và các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp CNC đã bắt đầu hình thành.

· Giai đoạn 2031-2035: Đây là giai đoạn sau khi kinh tế của huyện tăng ở mức cao sẽ giảm tốc và giữ ở mức ổn định, nên bình quân đạt 9,3%/năm. Trong đó, khu vực NLTS sau khi các vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp CNC đã hình thành, mức tăng trưởng sẽ ổn định hơn, nên chỉ đạt 2%/năm. Khu vực CNXD vẫn duy trì mức tăng trưởng cao nhất (+10%/năm), nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn trước do quy mô và tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp ổn định hơn và không có thêm nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 9,5%/năm, do các đô thị đã cơ bản hình thành và quy mô các ngành thương mại, dịch vụ đã đạt đỉnh.
b. Phương án II - Tăng trưởng ở mức trung bình (Phương án chọn)

· Giai đoạn 2016-2020: Bình quân tăng 8,1%/năm, nếu các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện được triển khai nhanh và dự án nhà máy sản xuất thuốc Vinfa thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Trong đó, khu vực NLTS tăng 1,7% nhờ chăn nuôi được khôi phục nhanh hơn trong năm 2020 và ngành trồng trọt, thủy sản tiếp tục mở rộng quy mô diện tích sản xuất ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch/hữu cơ. Ở khu vực CNXD, các làng nghề và doanh nghiệp công nghiệp được hỗ trợ và tiếp cận tín dụng tốt hơn sau đại dịch Covid-19, dự báo mức tăng trưởng của khu vực này đạt 10,5%/năm. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 8,4%/năm, nếu người lao động và các đối tượng yếu thế được trợ giúp kịp thời sau dịch Covid-19, sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện, đồng thời quy mô các ngành thương mại, dịch vụ cũng được mở rộng hơn để đáp ứng nhu cầu của sản xuất và xây dựng đang gia tăng.

· Giai đoạn 2021-2025: Đây là giai đoạn kinh tế của huyện được đầu tư để tạo đà, nên mức tăng trưởng bình quân đạt 9,5%/năm. Trong đó, khu vực NLTS tăng 2,1%/năm nhờ tiếp tục mở rộng diện tích ứng dụng CNC trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đầu tư xây dựng các vùng nông nghiệp du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, chăn nuôi tập trung, khép kín và ứng dụng CNC, các vùng thủy sản trong ao đất, nuôi cá lồng trên sông duy trì mức tăng trưởng khá. Khu vực CNXD bình quân tăng 11,1%/năm, cao hơn giai đoạn trước do đang trong thời kỳ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu, cụm công nghiệp, cảng sông và khu logistics, hình thành khu chế biến nông sản phẩm,… Khu vực dịch vụ dự báo đạt mức tăng trưởng 10%, nhờ các dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp CNC bắt đầu được đầu tư và liên kết với các tuyến du lịch phía Nam sông Đuống; các ngành thương mại dịch vụ cũng được mở rộng hơn để phục vụ các ngành công nghiệp, xây dựng đang gia tăng về quy mô để đảm bảo tiến độ đầu tư, nên cũng kéo theo lực lượng lao động từ các địa phương khác đến làm việc và sinh hoạt nhiều hơn, góp phần kích cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ ở mức cao hơn.

· Giai đoạn 2026-2030: Đây là giai đoạn kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng cao nhất nhờ các khu, cụm công nghiệp đã hình thành, thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là đầu tư theo hướng nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm, bất động sản nghỉ dưỡng ven sông Đuống, khu vực Lục Đầu Giang và các ngành thương mại, dịch vụ cũng khai thác tối đa tiềm năng để phục vụ tiêu dùng của lực lượng lao động, du khách và dân cư trên địa bàn huyện. Tính chung, tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 10,3%/năm. Trong đó, khu vực NLTS nhờ các vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp CNC đã được hình thành, phát huy tác dụng, nên mức tăng trưởng đạt 3%/năm. Khu vực CNXD đạt mức 11,6%/năm. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm.
· Giai đoạn 2031-2035: Tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn này giảm xuống còn 9,8%/năm. Trong đó, khu vực NLTS tăng 2,5%/năm chủ yếu là khai thác thế mạnh của các vùng nông nghiệp tập trung và cung cấp ổn định các nông sản cho các nhà máy chế biến thực phẩm trong vùng. Khu vực CNXD, dự báo đạt mức 10,5%/năm, nhờ tiếp tục các doanh nghiệp công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm khai thác tốt tiềm năng để sản xuất và cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 10%/năm, nhờ các khu đô thị - dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng đã hình thành gắn kết với các khu, cụm công nghiệp trong vùng tạo thành chuỗi cung ứng mở, thu nhập của người lao động và dân cư duy trì mức tăng hai con số mỗi năm; các ngành dịch vụ y tế, giáo dục cũng được mở rộng, khai thác và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của huyện.

c. Phương án III - Tăng trưởng cao

· Giai đoạn 2016-2020: Bình quân tăng 8,5%/năm; trong đó khu vực NLTS tăng 2% nếu chăn nuôi lợn được khôi phục và phát triển nhanh hơn trong năm 2020 với quy mô lớn so với thời điểm trước khi bị dịch bệnh và sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch được hỗ trợ để mở rộng quy mô với năng suất và sản lượng cao hơn. Ở khu vực CNXD, các làng nghề và doanh nghiệp công nghiệp được hỗ trợ và tiếp cận tín dụng tốt hơn nhờ gói tín dụng Covid-19 của Chính phủ, các khu, cụm công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án cầu Chì thuộc huyện được triển khai sớm,… sẽ góp phần đưa mức tăng trưởng của khu vực này đạt 10,9%/năm. Khu vực dịch vụ tăng 8,9%/năm, nếu có thêm lực lượng lao động từ các địa phương vào làm việc trong các dự án đầu tư xây dựng và các ngành thương mại, dịch vụ cũng được mở rộng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng của dân cư, người lao động gia tăng hơn.

· Giai đoạn 2021-2025: Tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 10%/năm. Trong đó, khu vực NLTS tăng 2,5%/năm nhờ các vùng trồng trọt ứng dụng CNC sản xuất đạt hiệu quả cao, các vùng nông nghiệp du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp phát huy tác dụng, chăn nuôi tập trung quy mô lớn và khép kín, ứng dụng CNC, các mô hình nuôi cá lồng trên sông khai thác tốt lợi thế,.. góp phần đưa khu vực này đạt mức tăng trưởng cao hơn. Khu vực CNXD, dự báo đạt mức tăng trưởng 11,8%/năm, nếu các dự án đầu tư được giải ngân nhanh và tiến độ xây dựng sớm hơn, giúp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có mặt bằng để triển khai sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ dự báo đạt mức tăng trưởng 10,5%, không chỉ nhờ các dịch vụ du lịch - sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp CNC phát triển mạnh; mà các ngành thương mại, dịch vụ cũng khai thác tối đa lợi thế, đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và lực lượng lao động.

· Giai đoạn 2026-2030: Đây là giai đoạn kinh tế của huyện sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất nếu khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh sau khi cầu Chì đã được hoàn thành, giúp rút ngắn thời gian thông thương giữa huyện Gia Bình và các huyện, khu công nghiệp phía Bắc sông Đuống, kết nối với tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, các KCN Thuận Thành,… Dự báo, tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân sẽ đạt 10,8%/năm. Trong đó, khu vực NLTS sau khi các vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp CNC đã được hình thành, kết hợp với du lịch tâm tinh sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, nên mức tăng trưởng đạt 3,5%/năm. Khu vực CN-XD đạt mức 12%/năm, nhờ các khu, cụm công nghiệp thu thút thêm các dự án, DN đi vào hoạt động trên địa bàn huyện. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 11%/năm, nhờ các các ngành dịch vụ khai thác tốt nhu cầu xã hội, nhất là ngành du lịch, kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng ven sông, du lịch tâm linh, sinh thái,…
· Giai đoạn 2031-2035: Tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt thấp hơn, nhưng vẫn duy trì ở mức hai con số (+10,3%/năm). Trong đó, khu vực NLTS tăng 3%/năm, nhờ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của các vùng nghỉ dưỡng ven sông, nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp CNC, các vùng sản xuất thực phẩm hàng hóa tập trung. Khu vực CNXD, dự báo đạt mức 11%/năm, nhờ phát huy được năng lực của các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trong các công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện tạo sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong vùng phía Nam sông Đuống. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm, nhờ khai thác tối đa tiềm năng các đô thị sinh thái ven sông, khu du lịch tâm linh - sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp CNC, cùng với các trung tâm thương mại được hình thành, các ngành y tế, giáo dục cũng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của dân cư, người lao động và du khách.

Bảng số 05: Phương án Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2035
(Theo giá so sánh 2010)

	Chỉ  tiêu
	Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm (%)

	
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030
	2031-2035
	2026-2035

	PHƯƠNG ÁN I

	Tổng số
	          7,8 
	          9,0 
	          9,8 
	          9,3 
	           9,6 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	          1,4 
	          1,8 
	          2,5 
	          2,0 
	           2,3 

	- Công nghiệp - xây dựng
	        10,1 
	        10,7 
	        11,0 
	        10,0 
	         10,5 

	- Dịch vụ
	          8,3 
	          9,5 
	        10,0 
	          9,5 
	           9,8 

	PHƯƠNG ÁN II

	Tổng số
	          8,1 
	          9,5 
	        10,3 
	          9,8 
	         10,1 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	          1,7 
	          2,1 
	          3,0 
	          2,5 
	           2,8 

	- Công nghiệp - xây dựng
	        10,5 
	        11,1 
	        11,6 
	        10,5 
	         11,0 

	- Dịch vụ
	          8,4 
	        10,0 
	        10,5 
	        10,0 
	         10,3 

	PHƯƠNG ÁN III

	Tổng số
	          8,5 
	        10,0 
	        10,8 
	        10,3 
	         10,5 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	          2,0 
	          2,5 
	          3,5 
	          3,0 
	         3,28 

	- Công nghiệp - xây dựng
	        10,9 
	        11,8 
	        12,0 
	        11,0 
	         11,5 

	- Dịch vụ
	          8,9 
	        10,5 
	        11,0 
	        10,5 
	         10,8 


2.4. Lựa chọn phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Sau khi xây dựng và đề xuất ba phương án tăng trưởng kinh tế của huyện cho các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2031-2035, kiến nghị lựa chọn phương án II là phù hợp với điều kiện hiện nay của huyện, nhưng cũng xem xét đến phương án III, nếu các đột phá diễn ra khi có dự án FDI được đầu tư vào các ngành chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng cầu, đường kết nối với huyện Gia Bình thuận tiện hơn, nên để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, đề xuất huyện Gia Bình nên chọn theo phương án như sau:

· Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,0-9,5%; trong đó khu vực CN-XD tăng từ 10,7-11%; dịch vụ tăng từ 9,5-10% và NLTS tăng từ 1,8-2,1%.
· Giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,8-10,3%; trong đó khu vực CN-XD tăng từ 11-11,6%; dịch vụ tăng từ 10-10,5% và NLTS tăng từ 2,5-3%. 

· Giai đoạn 2031 - 2035: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,3-9,8%/năm với tốc độ tăng của các khu vực tương ứng là 10-10,5%; 9,5-10% và 2-2,5%

- Cơ cấu kinh tế: Được định hướng để chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực CNXD trong giai đoạn đầu và giữa, tăng chậm ở giai đoạn sau; dịch vụ giảm xuống trong giai đoạn đầu và tăng dần từ giai đoạn sau; còn tỷ trọng khu vực NLTS giảm dần do quy mô đã đạt đỉnh.

- Đến năm 2025: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 10,4-10,8%; khu vực CN-XD từ 55,6-56,1% và khu vực dịch vụ từ 33,1-34%;

- Đến năm 2030: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 7,5-7,8%; khu vực CN-XD từ 57,3-57,5% và khu vực dịch vụ từ 34,7-35,2%;

- Đến năm 2035: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 5,9-6,1%; khu vực CN-XD chiếm từ 58,6-59% và khu vực dịch vụ từ 34,9-35,5%;

Bảng số 06: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2035
	Chỉ  tiêu
	2020
	2025
	2030
	2035
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	
	
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030
	2031-2035

	PHƯƠNG ÁN THẤP

	1. GRDP (SS2010, Tỷ đồng)
	 3.612,6 
	 5.559,7 
	 8.886,3 
	13.846,1 
	    7,8 
	    9,0 
	    9,8 
	     9,3 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 584,9 
	 640,4 
	 726,0 
	 802,3 
	          1,4 
	          1,8 
	          2,5 
	          2,0 

	- Công nghiệp và xây dựng
	 1.809,1 
	 3.004,5 
	 5.072,1 
	 8.181,6 
	  10,1 
	  10,7 
	  11,0 
	   10,0 

	- Dịch vụ
	 1.218,6 
	 1.914,8 
	 3.088,2 
	 4.862,2 
	    8,3 
	    9,5 
	  10,0 
	    9,5 

	2. GRDP (Giá HH, Tỷ đồng)
	 4.510,8 
	 8.347,9 
	15.259,9 
	27.340,0 
	    9,0 
	13,1 
	 12,8 
	  12,4 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 792,1 
	 902,0 
	 1.184,5 
	 1.672,9 
	    3,2 
	    2,6 
	   5,6 
	    7,1 

	- Công nghiệp và xây dựng
	 2.116,6 
	 4.685,5 
	 8.778,9 
	16.134,2 
	 11,0 
	 17,2 
	 13,4 
	   12,9 

	- Dịch vụ
	 1.602,0 
	 2.760,4 
	 5.296,6 
	 9.532,9 
	   9,8 
	  11,5 
	 13,9 
	   12,5 

	3. Cơ cấu GRDP (GHH, %)
	 100,0 
	 100,0 
	 100,0 
	 100,0 
	x
	x
	x
	x

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 17,6 
	 10,8 
	 7,8 
	 6,1 
	x
	x
	x
	x

	- Công nghiệp và xây dựng
	 46,9 
	 56,1 
	 57,5 
	 59,0 
	x
	x
	x
	x

	- Dịch vụ
	 35,5 
	 33,1 
	 34,7 
	 34,9 
	x
	x
	x
	x

	4. Dân số trung bình (Người)
	105.116 
	112.830 
	 121.610 
	 131.510 
	  1,30 
	  1,43 
	  1,51 
	  1,58 

	5. GRDP/người/năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Theo VNĐ (1000 đồng)
	 42.912 
	 73.986 
	 125.482 
	 207.893 
	    7,6 
	 11,5 
	  11,1 
	   10,6 

	+ Theo đôla Mỹ (USD)
	 1.825 
	 3.070 
	 5.110 
	 8.330 
	   5,9 
	 11,0 
	  10,7 
	   10,3 

	Chỉ  tiêu
	2020
	2025
	2030
	2035
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	
	
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030
	2031-2035

	PHƯƠNG ÁN CAO

	1. GRDP (SS2010, Tỷ đồng)
	 3.657,2 
	 5.754,9 
	 9.414,3 
	15.005,0 
	    8,1 
	    9,5 
	  10,3 
	     9,8 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 594,0 
	 660,3 
	 767,0 
	 868,6 
	    1,7 
	    2,1 
	   3,0 
	     2,5 

	- Công nghiệp và xây dựng
	 1.837,6 
	 3.116,7 
	 5.386,8 
	 8.878,1 
	  10,5 
	  11,1 
	  11,6 
	   10,5 

	- Dịch vụ
	 1.225,6 
	 1.977,9 
	 3.260,5 
	 5.258,3 
	   8,4 
	 10,0 
	 10,5 
	   10,0 

	2. GRDP (Giá HH, Tỷ đồng)
	 4.564,7 
	 8.955,6 
	17.073,1 
	31.864,2 
	    9,2 
	 14,4 
	  13,8 
	  13,3 

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 804,4 
	 932,6 
	 1.270,6 
	 1.879,0 
	    3,6 
	   3,0 
	  6,4 
	     8,1 

	- Công nghiệp và xây dựng
	 2.149,0 
	 4.980,9 
	 9.784,3 
	18.670,6 
	  11,4 
	 18,3 
	 14,5 
	   13,8 

	- Dịch vụ
	 1.611,2 
	 3.042,1 
	 6.018,3 
	11.314,6 
	    9,9 
	  13,6 
	  14,6 
	   13,5 

	3. Cơ cấu GRDP (GHH, %)
	 100,0 
	 100,0 
	 100,0 
	 100,0 
	x
	x
	x
	x

	- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 17,6 
	 10,4 
	 7,5 
	 5,9 
	x
	x
	x
	x

	- Công nghiệp và xây dựng
	 47,1 
	 55,6 
	 57,3 
	 58,6 
	x
	x
	x
	x

	- Dịch vụ
	 35,3 
	 34,0 
	 35,2 
	 35,5 
	x
	x
	x
	x

	4. Dân số trung bình (Người)
	105.116 
	112.830 
	 121.610 
	 131.510 
	  1,30 
	  1,43 
	 1,51 
	   1,58 

	5. GRDP/người/năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Theo VNĐ (1000 đồng)
	 43.425 
	 79.372 
	 140.392 
	 242.295 
	   7,8 
	 12,8 
	 12,1 
	   11,5 

	+ Theo đôla Mỹ (USD)
	 1.847 
	 3.297 
	 5.710 
	 9.700 
	   6,2 
	12,3 
	  11,6 
	   11,2 


II. Dự báo phát triển dân số và lao động

1. Căn cứ dự báo

Dân số và lao động của huyện Gia Bình được dự báo dựa trên cơ sở các thực trạng phát triển, xu hướng chuyển dịch và di cư của dân số và lao động từ năm 2010-2019, đồng thời dựa trên các quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh nói chung và các đô thị nói riêng đã Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt, như:

· Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

· Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phương pháp dự báo

- Phương pháp dự báo dân số: Sử dụng phương pháp dự báo về tổng lượng lao động kết hợp với hàm xu thế:

Pt=P1x(1+n)t

Trong đó: 
Pt : Dân số dự báo đến năm t




P1: Dân số hiện trạng năm dự báo




n: Tỷ lệ tăng dân số (bao gồm tăng tự nhiên và cơ học)

3. Kịch bản phát triển dân số

3.1. Xác định thông số đầu vào

· Dân số trung bình năm 2019: 103.781 người, với tỷ lệ tăng dân số trung bình trong giai đoạn 2010-2019 là 1,16%; trong đó tăng tự nhiên 0,93% và tăng cơ học 0,23%. Đáng chú ý là, từ số liệu dân số từ năm 2015 đến nay cho thấy xu hướng dân số nhập cư của huyện đã gia tăng trở lại, trong khi những năm từ 2010-2014 lại xuất cư nhiều hơn. 

· Xuất phát từ tình hình tăng trưởng dân số từ 2010 đến 2019, nhất là từ năm 2015 đến nay dự kiến tăng dân số theo 3 phương án sau:

+ PA1: Theo QHV tỉnh, đô thị Bắc Ninh phát triển và cùng các KCN ở phía Bắc sông Đuống tiếp tục được mở rộng, cùng với các KCN Thuận Thành sẽ thu lao động từ các địa phương về làm việc, trong đó có lao động của huyện, nên mức tăng dân số hàng năm đạt thấp (chủ yếu là tăng tự nhiên).
+ PA2: Tỉ lệ tăng dân số chung của huyện ổn định qua các năm, nhờ kinh tế tăng trưởng ở mức khá, dân số ở các đô thị (được hình thành năm 2020 theo quy hoạch và định hướng của tỉnh) sẽ có xu hướng tăng lên, khi tỷ lệ tăng cơ học cũng có xu hướng gia tăng
+ PA3: Hệ thống cầu, đường giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được hình thành và thu hút các dự án FDI, doanh nghiệp trong nước vào đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, sẽ thu hút nhiều lao động từ các nơi về làm việc và sinh sống trên địa bàn huyện, nên dân số sẽ tăng cao hơn.
3.2. Lựa chọn phương án

Bảng số 07: Dự báo dân số huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050
	Hạng mục
	Hiện trạng
2019
	Dự báo phương án 2 (Chọn)
	Dự báo phương án 3

	
	
	2025
	2030
	2035
	2050
	2025
	2035

	Dân số (người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DS toàn Huyện
	103.781
	112.830
	121.610
	131.510
	161.700
	113.600
	133.880

	DS đô thị
	8.276
	26.360
	33.165
	36.760
	51.500
	28.100
	40.100

	DS nông thôn
	95.505
	86.470
	88.445
	94.750
	110.200
	85.500
	93.780

	Tăng dân số (%)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỉ lệ tăng TB/năm
	1,16
	1,40
	1,51
	1,58
	1,39
	1,52
	1,66

	Tỉ lệ tăng tự nhiên
	0,91
	1,04
	1,08
	1,10
	0,86
	1,04
	1,10

	Tỉ lệ tăng cơ học
	0,25
	0,36
	0,43
	0,48
	0,53
	0,48
	0,56

	Tỉ lệ đô thị hóa
	8,0
	23,4
	27,3
	28,0
	31,8
	24,7
	30,0

	Dân số đô thị
	8.276
	26.360
	33.165
	36.760
	51.500
	28.100
	40.100

	Tỉ lệ tăng TB/năm
	2,20
	21,30
	4,70
	2,08
	2,27
	22,60
	3,62

	Tỉ lệ tăng tự nhiên
	0,87
	0,76
	0,80
	0,85
	0,90
	0,85
	0,95

	Tỉ lệ tăng cơ học
	1,33
	20,54
	3,90
	1,23
	1,37
	21,75
	2,67

	Dân số nông thôn
	95.505
	86.470
	88.445
	94.750
	110.200
	85.500
	93.780

	Tỉ lệ tăng TB/năm
	1,25
	-1,64
	0,45
	1,39
	1,21
	1,21
	0,93

	Tỉ lệ tăng tự nhiên
	0,96
	1,17
	1,13
	1,00
	0,80
	1,10
	0,85

	Tỉ lệ tăng cơ học
	0,29
	-2,81
	-0,68
	0,39
	0,41
	0,11
	0,08


3.3. Phương án dự phòng

Nếu các khu, cụm công nghiệp được triển khai đầu tư nhanh về hạ tầng và thu hút được nhiều, nhất là các doanh nghiệp FDI có quy mô hàng nghìn lao động vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn, sẽ kéo theo sự gia tăng dân số (lao động) nhập cư từ các địa phương khác về sinh sống và làm việc, nên dự báo dân số của huyện đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 113.600 người trở lên, tỷ lệ tăng dân số bình quân đạt 1,52%/năm, trong đó tăng cơ học là 0,48%/năm. Dự báo dân số đến năm 2035 đạt 133.800 người, bình quân giai đoạn 2026-2035 tăng 1,66%/năm; trong đó tỷ lệ tăng cơ học đạt 0,56%/năm.
4. Dự báo lao động

- Phát triển kinh tế, khai thác và phát huy tiềm năng của Huyện, định hướng phát triển kinh tế theo hướng tập trung phát triển nông nghiệp năng suất cao; ưu tiên phát triển du lịch tâm linh và dịch vụ; Phát triển một số các cụm công nghiệp trên cơ sở lợi thế của địa phương như CCN làng nghề Đại Bái, CCN làng nghề Xuân Lai, CCN làng nghề Song Giang-Giang Sơn, cụm công nghiệp Cao Đức-Vạn Ninh, Khu công nghiệp Gia Bình I và Gia Bình II. Đầu tư có trọng điểm vào một số khu vực làng nghề có động lực như: đúc đồng, mây tre đan..., là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế và là nguồn tạo ra công ăn việc làm, thu hút lao động.

- Hình thành các điểm - tuyến du lịch tâm linh, đặc biệt du lịch sinh thái núi Thiên Thai.... Hình thành các điểm vui chơi giải trí dịch vụ và một số khu nghỉ dưỡng ven sông Đuống. 

Đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội với phương án nhu cầu đào tạo, việc làm có xu hướng tăng bền vững trong các giai đoạn: Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế dự báo đến 2035 chiếm 60-65% dân số.

- Lao động nông nghiệp: Giảm đi khi đô thị phát triển và định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Lực lượng lao động đó sẽ chuyển sang lao động phi nông nghiệp có đào tạo. Với quỹ đất nông nghiệp còn lại sau khi phát triển đô thị cùng với các hình thức phát triển nông nghiệp kết hợp du lịc sinh thái trải nghiệm, dự báo lao động nông nghiệp đến năm 2025 chiếm 25% và còn 20% vào năm 2035 

- Lao động khu vực công nghiệp và xây dựng: Được dự báo trên cơ sở nhu cầu lao động của các CCN và làng nghề với tỷ lệ lấp đầy đạt 75% vào năm 2025 và 100% vào năm 2035. Tỉ lệ lao động xây dựng giảm đi khi đô thị phát triển ổn định và chuyển đổi sang lĩnh vực công nghiệp với tỷ trọng chung 35% năm 2025 và 38% đến 2035. 

5. Dự báo nhu cầu sử dụng đất

- Lựa chọn các chỉ tiêu về sử dụng đất theo từng giai đoạn cho khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu vực đặc thù trên cơ sở tính toán, xác định cụ thể theo luận cứ và tham khảo, cập nhật số liệu của các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp... theo các giai đoạn lập quy hoạch.

- Nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị toàn huyện được dự báo dựa trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất năm 2018, số liệu thống kê huyện Gia Bình năm 2018 và quy mô diện tích đất xây dựng đô thị của các đồ án quy hoạch xây dựng. 

- Thực hiện theo quy hoạch chung đô thị Gia Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đô thị Gia Bình (đô thị loại V); diện tích 11,03 km2; dân số năm 2035 là 18.500 người là thị trấn huyện lỵ của huyện Gia Bình.

- Đô thị Nhân Thắng (đô thị loại V); Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh tại quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đô thị Gia Bình (đô thị loại V); diện tích 8,19 km2; dân số năm 2035 là 10.000 người. Tính chất chức năng: Là đô thị dịch vụ.


- Thành lập mới Đô thị Cao Đức (đô thị loại V): Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đô thị Gia Bình (đô thị loại V); diện tích 11,469 km2; dân số đến năm 2035 là 7.000 người. Tính chất chức năng: Là đô thị dịch vụ. Cụ thể như sau:

5.1. Đô thị Gia Bình (Bao gồm: thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu) 

- Quy mô khoảng 11,03km2
- Dân số đến năm 2035 là: 18.500 người. 

- Đất phát triển đô thị khoảng 245ha, đến năm 2035 chỉ tiêu bình quân là 130m2/người.  

- Tính chất: Là đô thị huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao của huyện Gia Bình, là một trong những điểm du lịch văn hóa, lịch sử, “du lịch, văn hóa, làng nghề và sinh thái” sông Đuống, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.
5.2. Đô thị mới Nhân Thắng

- Quy mô khoảng 8,18 km2.

- Dân số đến năm 2035 là 10.000 người. 

- Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 107ha, đến năm 2035 chỉ tiêu bình quân là 107m2/người.

- Tính chất là: là đô thị dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp.
5.3. Đô thị mới Cao Đức

- Quy mô khoảng 11,47 km2
- Dân số đến năm 2035 là: 7.000 người. 

- Đất phát triển đô thị khoảng 53ha, đến năm 2035 chỉ tiêu bình quân là 76m2/người.  

- Tính chất: Là đô thị dịch vụ và du lịch tâm linh.

Tuy nhiên, để phù hợp với dự báo mới về dân số cho các giai đoạn, dự báo nhu cầu đất đai cho các năm tương ứng như sau:

	BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU ĐẤT ĐAI

	Năm
	Dân số (người)
	Nhu cầu đất đai(ha)
	Chỉ tiêu xây dựng (m2/ng)

	
	Huyện
	Đô thị
	Nông Thôn
	Huyện
	Đô thị
	Nông Thôn
	Huyện
	Đô thị
	Nông Thôn

	2019
	103.781
	8.276
	95.505
	
	225,1
	
	
	272,0
	

	2025
	112.830
	26.360
	86.470
	718
	265
	453
	63,6
	100,5
	52,4

	2035
	131.510
	36.760
	94.750
	958
	405
	553
	72,8
	110,2
	58,4


6. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

Xác định một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của đồ án như chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế- về xã hội, về môi trường, về hạ tầng kỹ thuật… đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của khu vực.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng

2019
	Đến năm 2025
	Đến năm 2035

	1
	Dân số toàn huyện
	người
	103.781
	112.830
	131.510

	
	Dân số đô thị 
	người
	8.276
	26.360
	36.760

	
	Dân số nông thôn
	người
	95.505
	86.470
	94.750

	
	Tăng TB/năm 
	%
	1,16
	1,40
	1,58

	
	- Tăng tự nhiên
	%
	0,91
	1,04
	1,10

	
	- Tăng cơ học
	%
	0,25
	0,36
	0,48

	2
	Tỷ lệ đô thị hoá
	%
	8,0
	23,4
	28,0

	3
	Đất xây dựng đô thị
	Ha
	225,09
	500 - 700
	700 - 800

	4
	Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị
	m2/người
	274
	120 - 150
	120 - 150

	5
	Loại đô thị
	
	
	
	

	
	Thị trấn Gia Bình
	Loại đô thị
	V
	V
	V

	 
	Đô thị Nhân Thắng
	Loại đô thị
	V
	V
	V

	 
	Đô thị Cao Đức
	Loại đô thị
	-
	V
	V

	6
	Chỉ tiêu nhà ở trung bình
	m2sàn/người
	
	25 - 30
	30 - 35

	7
	Chỉ tiêu cấp điện
	 
	
	
	

	
	Các đô thị
	KW/người
	120
	330
	500

	
	Các điểm dân cư nông thôn
	KW/người
	100
	160
	230

	
	Công nghiệp
	kw/ha
	
	50 - 250
	50 - 250

	
	Công cộng - Dịch vụ
	kw/ha
	
	30% điện sinh hoạt
	30% điện sinh hoạt

	8
	Chỉ tiêu cấp nước

(100% dân số được cấp nước)
	

	
	Sinh hoạt (Qsh)
	
	 
	 
	 

	
	Các đô thị
	lít/người/ngày
	 
	120
	130

	
	Các điểm dân cư nông thôn
	lít/người/ngày
	 
	100
	110

	
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	 
	25 - 45
	25 - 45

	
	Công cộng, dịch vụ
	%Qsh
	 
	10
	10

	
	Tưới cây, rửa đường
	%Qsh
	 
	10
	10

	9
	Chỉ tiêu thải nước 

(Thu gom ≥80% nước thải SH, 100% nước thải công nghiệp)
	
	
	
	

	 
	Sinh hoạt (Qsh)
	
	 
	 
	 

	 
	Các đô thị
	lít/người.ngđ
	 
	120
	130

	 
	Các điểm dân cư nông thôn
	lít/người.ngđ
	 
	100
	110

	 
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	 
	25 - 45
	25 - 45

	 
	Công cộng, dịch vụ
	%Qsh
	 
	10
	10

	10
	Chỉ tiêu CTR 
	
	
	
	

	 
	Sinh hoạt (Qsh)
	
	 
	
	

	 
	Đô thị (tỷ lệ thu gom ≥ 85%)
	kg/người.ngày
	 
	0,9
	1

	 
	Các điểm dân cư nông thôn (tỷ lệ thu gom ≥ 80%)
	kg/người.ngày
	 
	0,7
	0,8

	 
	Công nghiệp
	Tấn/Ha.ngđ
	 
	0,2
	0,2

	11
	Chỉ tiêu nghĩa trang
	Ha/1.000 dân
	
	0,06
	0,06

	12
	Chỉ tiêu cây xanh đô thị
	m2/người
	 
	 
	 

	
	Các đô thị
	m2/người
	 
	8 - 10
	8 - 10

	
	Các điểm dân cư nông thôn
	m2/người
	 
	> 2
	> 2

	13
	Chỉ tiêu đất giao thông
	 
	 
	 
	 

	 
	Các đô thị
	%
	 
	> 13
	> 13


CHƯƠNG VI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN KHÔNG GIAN VÙNG

I. Mô hình phát triển không gian Vùng. 

Mô hình phát triển không gian vùng đa cực tập chung lấy thị trấn Gia Bình làm hạt nhân bên cạnh hai đô thị mới Nhân Thắng và Cao Đức.
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A. Các cực phát triển kinh tế: 

1. Thị trấn Gia Bình: Là huyện lỵ, trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế vean hóa, giáo dục, thể dục thể thao của huyện Gia Bình.

2. Đô thị Nhân Thắng: Là đô thị dịch vụ phục vụ khu công nghiệp.
3. Đô thị Cao Đức: Là đô thị dịch vụ và du lịch tâm linh.

B. Hành lang phát triển kinh tế: 

1. Hành lang phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp dọc theo QL17, đường tỉnh 282B, đường tỉnh 280 và đường tỉnh 279.

2. Hành lang phát triển nông nghiệp sạch, vui chơi giải trí và du lịch tâm linh dọc theo sông Đuống từ xã Đại Lai đến hết Cao Đức.

3. Khu vực phát triển nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tập chung ở các xã Giang Sơn, Song Giang, Xuân lai và xã Đại lai.

4. Dọc hành lang sông Móng tạo thành khu vực cây xanh cảnh quan của huyện.
II. Phân vùng chức năng và tổ chức không gian
1. Định hướng phát triển vùng huyện Gia Bình
- Phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình phải đặt trong quan hệ tổng thể với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững (bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường; đồng thời đảm bảo hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài) làm cơ sở để nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư. - Thực hiện mô hình tăng trưởng hài hòa trong phát triển huyện Gia Bình, theo hướng tăng trưởng hợp lý, dựa trên nâng cao năng suất của ngành nông nghiệp với việc hình các thành trang trại, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư chế biến nông sản, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển nông thôn theo hướng sinh thái.

- Phát triển công nghiệp ở nông thôn gắn với sự phát triển nông nghiệp, với quá trình đô thị hóa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Phát triển các ngành công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, có khả năng giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. 

- Phát triển dịch vụ dựa trên quá trình tái cấu trúc không gian vùng từ quy hoạch vùng mới của huyện, phù hợp với định hướng tổ chức không gian trong Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt.

- Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở chú trọng nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nhân lực tại chỗ kết hợp với thu hút chất xám và lao động kỹ thuật từ các nguồn phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; 

- Phát triển kinh tế gắn liền với ổn định xã hội, giảm tối đa chênh lệch mức sống giữa các khu vực dân cư; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững không những đối với phạm vi toàn huyện mà còn cả khu vực khác có liên quan, hướng tới hình thành một vùng chức năng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ, xanh, sạch về môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc phòng, nền hành chính vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

2. Bố cục không gian vùng huyện
- Phát triển không gian huyện theo hướng xây dựng tập trung vào khu vực đô thị và 02 KCN Gia Bình 1 Và Gia Bình 2. Tại 2 khu vực này đảm bảo hành lang cách ly với các khu vực phát triển dịch vụ trọng điểm của huyện và tỉnh. 

- Không gian huyện gắn với khung cấu trúc giao thông Đông-Tây (tuyến Quốc lộ 17, ĐT282B và dọc theo tuyến đường tỉnh 279 bao gồm xã Đông cứu, thị trấn Gia Bình, Đô thị Nhân Thắng); để đảm bảo liên kết trong huyện và kết nối với đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh và các khu vực xung quanh. 

- Các khu vực nông thôn phát triển theo cấu trúc hiện hữu là bám dọc các tuyến đường liên xã, liên huyện và các cụm làng. Từng bước phát triển tập trung theo các điểm, cụm điểm tại trung tâm xã, trung tâm cụm xã. Bảo vệ các không gian kiến trúc, các làng xóm truyền thống để tạo nên hình ảnh đặc trưng cho kiến trúc vùng huyện.

- Hạn chế phát triển bám dọc các tuyến đường đối ngoại hiện hữu, đối ngoại phát triển mới nằm trong mạng lưới giao thông của tỉnh Bắc Ninh. 

- Các khu vực trọng tâm: Khu vực đô thị, các khu vực phát triển du lịch trọng điểm, các trung tâm xã, cụm xã là các khu vực xây dựng đặc trưng về không gian kiến trúc cho huyện.

- Các tuyến không gian quan trọng: tuyến quốc lộ 17 đoạn từ xã Đại Bái qua thị trấn đi Bình Dương hướng đi QL 18 , TL 282B đoạn qua Đông Cứu, thị trấn Gia Bình kết nối với QL 17 hướng đi Quế Võ Bắc Ninh.
- Các điểm nhìn quan trọng: Các vị trí giao cắt giữa QL 17 và trục trung tâm thị trấn hướng trụ sở UBND và đài tưởng niệm và nút giao Đông Bình. Các khu vực cửa ngõ của huyện. 

- Sử dụng hệ thống các tuyến sông, kênh rạch và mặt nước có trên địa bàn làm khung không gian xanh tạo cảnh quan cho toàn huyện. 
3. Phân vùng kiểm soát phát triển
Cơ sở xác định phân vùng: 

a. Đặc tính đồng nhất về địa hình, định cư, không gian sản xuất, phát triển kinh tế: 

b. Đặc tính phân cực: Tính phân cực được xác định bởi các không gian kinh tế nổi trội mang tính đặc thù cao và có vai trò ý nghĩa dẫn dắt phát triển nền kinh tế.

c. Cơ sở kinh tế kỹ thuật trong vùng: Tuyến hành lang kỹ thuật quốc gia (Quốc lộ, hệ thống cung cấp năng lượng, cấp nước...), các khu du lịch tâm linh, các khu dịch vụ thương mại, các khu du lịch nghỉ dưỡng và khu vực khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản, các khu công nghiệp tập trung. Đề xuất 3 phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối kết với tổng thể phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn, với các phân vùng như: 

3.1 Phương án 1: Phát triển theo hành lang vùng chia làm 3 vùng:

+ Vùng phát triển đô thị và công nghiệp dọc theo QL 17 và đường tỉnh 282B gồm các đô thị Gia Bình, đô thị Nhân Thăng. Trọng tâm là phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

+ Vùng phát triển sinh thái, du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí du lịch văn hóa tâm linh dọc theo Sông đuống.

+ Vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và các xã còn lại.

3.2. Phương án 2: phân làm 3 vùng:

+ Vùng 1:  Hạt nhân là đô thi Gia Bình và khu công nghiệp Gia Bình I.

+ Vùng 2: Hạt nhân là đô thị Nhân Thắng và khu công nghiệp Gia Bình II.

+ Vùng 3: Hạt nhân là đô thị Cao Đức và cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh và khu vui chơi giải trí, du lịch tâm linh bãi Nguyệt Bàn.
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Bảng phân Vùng quy hoạch.

	Số
TT
	Phân vùng
	Địa giới hành chính
	Diện tích (Ha)
	Dân số (người) theo năm

	
	
	
	
	2019
	2025
	2030
	2035

	 
	Tổng cộng
	Vùng 1+Vùng 2+Vùng 3
	10.759,02
	103.781
	112.830
	121.610
	131.510

	1
	Vùng phía Tây
	Tổng số
	3.150,08
	41.319
	44.228
	47.390
	51.260

	 
	Trung Tâm thị trấn Gia Bình: Là huyện lỵ của huyện Gia Bình
	Thị trấn Gia Bình + Xã Đông Cứu
	1.103,66
	17.085
	17.250
	17.615
	19.460

	 
	
	Xã Quỳnh Phú
	792,82
	6.934
	7.728
	8.520
	9.250

	 
	
	Xã Đại Bái
	619,10
	9.001
	10.066
	11.070
	11.680

	 
	
	Xã Lãng Ngâm
	634,50
	8.299
	9.184
	10.185
	10.870

	2
	Vùng trung tâm
	Tổng số
	4.238,90
	38.249
	41.927
	45.390
	48.920

	 
	Trung tâm là đô thị Nhân Thắng 
	Đô thị Nhân Thắng
	818,13
	8.413
	9.110
	9.290
	10.190

	 
	
	Xã Xuân lai
	1.120,53
	8.493
	9.405
	10.470
	11.150

	 
	
	Xã Đại Lai
	819,15
	7.554
	8.353
	9.115
	9.880

	 
	
	Xã Song Giang
	713,20
	7.312
	7.964
	8.760
	9.310

	 
	
	Xã Giang Sơn
	767,89
	6.477
	7.095
	7.755
	8.390

	3
	Vùng Phía Đông
	Tổng số
	3.370,04
	24.213
	26.675
	28.830
	31.330

	 
	Trung tâm là đô thị Cao Đức
	Đô thị Cao Đức
(sau năm 2025)
	1.146,94
	5.595
	6.120
	6.260
	7.110

	 
	
	Xã Vạn Ninh
	826,96
	6.961
	7.670
	8.380
	9.020

	 
	
	Xã Thái Bảo
	708,05
	5.730
	6.283
	6.930
	7.440

	 
	
	Xã Bình Dương
	688,09
	5.927
	6.602
	7.260
	7.760


4. Định hướng phát triển với từng phân vùng

4.1. Định hướng phát triển không gian vùng 1: Vùng kinh tế phía Tây của huyện Gia Bình
Vùng 1: Quy mô tổng diện tích 3.150,08 ha, bao gồm các xã: Quỳnh Phú, Đại Bái, Lãng Ngâm, Đông Cứu và thị trấn Gia Bình.

- Quy mô dân số: 
+ Năm 2019 là:  41.319 người.

+ Năm 2025 là:  44.228 người.
+ Năm 2030 là:  47.390 người.
+ Năm 2035 là:  51.260 người.



- Định hướng phát triển: Vùng có thế mạnh là có khu công nghiệp Gia Bình I với quy mô khoảng 300 ha và có cụm công nghiệp làng nghề Đại Bái làm động lực phát triển kinh tế của vùng nói riêng cung như của huyện Gia Bình nói chung.

Vùng có thị trấn Gia Bình là trung tâm hành chính, chính trị văn hóa xã hội của huyện là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của vùng.

Với lợi thế có QL 17 chạy từ Tây Sang Đông kết nối với Vùng 2 và Vùng 3 của huyện và kết nối với huyện Quế Võ và Thuận Thành tạo nên một hành lang kinh tế xuyên suốt huyện, ngoài ra ĐT 282B kết nối đường vành đai 4 và QL17 hướng đi Quế Võ.

4.2. Định hướng phát triển không gian vùng 2: Vùng kinh tế trung tâm của huyện Gia Bình

Vùng 2: Quy mô diện tích 4.238,90 ha, bao gồm các xã: Giang Sơn, Song Giang, Xuân Lai, Đại Lai, và đô thị Nhân Thắng.
Quy mô dân số:
+ Năm 2019: 38.249 người.




+ Năm 2025: 41.927 người.




+ Năm 2030: 45.390 người.




+ Năm 2035: 48.920 người.
Định hướng phát triển:

- Thế mạnh của cùng vẫ là phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao kết hợp với thương mại dịch vụ.

- Đô thị Nhân Thắng là đô thị dịch vụ của cụm khu vực các xã Nhân Thắng huyện Gia Bình. Đô thi có QL 17 chạy qua kết nối với TT Gia bình và Đô thị Cao Đức (Sau 2025).

- Với lợi thế nhiều sông ngòi và quỹ đất để phát triển nông nghiệp lớn vùng thúc đẩy mạnh mẽ các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nuôi trồng thủy sản tập trung ở các xã Song Giang, Giang Sơn và Đại lai, Xuân lai phát triển về tiểu thủ công nghiệp làng nghề Mây tre.
4.3. Định hướng phát triển không gian vùng 3: Vùng kinh tế phía Đông của huyện Gia Bình

Vùng 3: Quy mô diện tích 3.370,04 ha, bao gồm các xã Vạn Ninh, xã Bình Dương, Xã Thái Bảo và Đô thị Cao Đức.
Quy mô dân số: 
+ Năm 2019: 24.213 người.




+ Năm 2025: 26.675 người.




+ Năm 2030: 28.830 người.




+ Năm 2035: 31.330 người.

Định hướng phát triển:

- Thế mạnh của cùng vẫ là phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch tâm linh và thương mại dịch vụ.

- Đô thị Cao Đức Là đô thị dịch vụ của xã Cao Đức và huyện Gia Bình 

- Với lơi thế các công trình di tích lịch sử bán sát Sông Đuống thuận lợi cho việc khái thác cảnh quan sông Đuống tạo thành hành lang du lịch tâm linh như Đền Cao Lỗ Vương, lăng mộ Cao Lỗ Vương và Đền Lệ chí Viên kết hợp với khu du lịch núi Thiên Thai tạo thành chuỗi dụ lịch dọc theo Sông Đuống.
5. Quy hoạch hệ thống đô thị 
Về tính chất quy hoạch:

- Đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình mở rộng và xã Đông Cứu): Diện tích 11,03km2; dân số năm 2025 khoảng 19.000 – 20.000 người, đến năm 2035 khoảng 30.000 – 35.000 người. Tính chất chức năng: Là đô thị huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao của huyện Gia Bình, là một trong những điểm du lịch văn hóa, lịch sử, “du lịch, văn hóa, làng nghề và sinh thái” sông Đuống, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.
- Đô thị Nhân Thắng: Diện tích 8,18 km2; dân số năm 2025 khoảng 9.000 – 9.500 người, đến năm 2035 khoảng 15.000 – 18.000 người. Tính chất chức năng: Là đô thị dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp.
- Đô thị Cao Đức: Diện tích 11,47 km2; dân số năm 2025 khoảng 6.000 – 6.300 người, đến năm 2035 khoảng 7.500 – 9.500 người. Tính chất chức năng: Là đô thị dịch vụ và du lịch tâm linh.
6. Quy hoạch hệ thống điểm dân cư nông thôn
- Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu vực trung tâm xã, khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới hệ thống các điểm dân cư nông thôn. Phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
- Bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, cảnh quan sinh thái tự nhiên, bổ sung cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, xác định danh mục các công trình, đối tượng, không gian cần bảo tồn để có biện pháp ứng xử phù hợp.
- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã cho phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện làm cơ sở quản lý, kiểm soát chặt chẽ mật độ xây dựng, tầng cao công trình, kiến trúc công trình và bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực nông thôn; kiểm soát việc đô thị hóa tự phát, hình thức kiến trúc không phù hợp làm phá vỡ cảnh quan và môi trường khu vực nông thôn; thực hiện bảo tồn các không gian làng ở nông thôn và đô thị.
7. Các khu vực kiểm soát đặc biệt
- Các khu vực hành lang thoát lũ sông Đuống: Thực hiện theo quy hoạch, xác định cụ thể ranh giới thoát lũ, vị trí các tuyến đê và quy định cụ thể hoạt động xây dựng theo từng khu vực.
- Các khu di tích văn hóa lịch sử quan trọng: Lập danh mục cụ thể, xác định các giá trị và quy định ranh giới bảo tồn làm cơ sở định hướng cho hoạt động xây dựng, bảo vệ các di tích theo Luật Di sản văn hóa.
- Các khu vực cảnh quan sông Đuống: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Đê điều; đối với vùng đất ngoài sông, chủ yếu phát triển các dự án nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khai thác không gian cảnh quan sinh thái tự nhiên và các di tích lịch sử văn hóa.
- Khu vực an ninh, quốc phòng: Hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng các quỹ đất an ninh quốc phòng; việc đầu tư xây dựng phải được cơ quan thẩm quyền thống nhất theo quy định.
- Kiểm soát và cấm mọi hoạt động xây dựng xâm phạm đối với: Hành lang bảo vệ vùng thoát lũ; hành lang bảo vệ di tích văn hóa lịch sử; hành lang bảo vệ an toàn các tuyến hạ tầng kỹ thuật; hành lang dự trữ phát triển các tuyến hạ tầng; vùng cảnh quan sinh thái.
8. Quy hoạch các khu chức năng cấp vùng huyện
- Quy hoạch khu đô thị, dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp dọc tuyến đường QL.17 (nhà ở, thương mại dịch vụ, dịch vụ logistics, công cộng,…).
- Quy hoạch Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Xuân Lai, với quy mô khoảng 5ha tại vị trí đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư, khu công cộng, nguồn nước theo quy định.
- Quy hoạch khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp sinh thái tại khu vực bãi sông Đuống có quy mô khoảng 600 ha tại xã Thái Bảo – Vạn Ninh và xã Cao Đức.
- Quy hoạch cảng tại xã Cao Đức và xã Thái Bảo quy mô diện tích khoảng 10ha (giai đoạn dài hạn khoảng 20ha) gắn với dịch vụ logistics.
9. Hệ thống cơ sở sản xuất 
- Công nghiệp: 

 Tập trung hoàn thiện, phát triển hai khu công nghiệp tập trung là khu công nghiệp Gia Bình I và khu công nghiệp Gia Bình II theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, bổ sung mở rộng cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh lên tổng diện tích khoảng 75ha, bổ sung mở rộng cụm công nghiệp Giang Sơn - Song Giang lên tổng diện tích khoảng 50ha trong giai đoạn dài hạn (đề nghị bổ sung vào quy hoạch tỉnh đối với hai cụm công nghiệp này).
- Thương mại dịch vụ và du lịch:

+ Thương mại: Ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ gắn với trung tâm các khu vực đô thị, các làng nghề, vùng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 

+ Du lịch: Phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề (Đại Bái, Xuân Lai,...), vui chơi giải trí và du lịch văn hóa tâm linh (Lệ Chi Viên, Khu du lịch sinh thái Thiên Thai - đền thờ Lê Văn Thịnh,…) trọng tâm phát triển theo dọc hành lang sông Đuống (công viên cây xanh và kết hợp vui chơi giải trí) phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng cho người dân và phát triển kinh tế, tạo cảnh quan môi trường.

10. Quy hoạch khu vực phát triển nông nghiệp

Quy hoạch các vùng kinh tế nông nghiệp, ưu tiên nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, cụ thể như sau: 

- Vùng sản xuất cây trồng tập trung, nuôi trồng thủy sản được quy hoạch tại các xã Song Giang, Giang Sơn, Đại Lai, Xuân Lai, Quỳnh Phú, Bình Dương, Cao Đức, Thái Bảo, Bình Dương và Vạn Ninh; vùng nuôi cá lồng trên sông tại xã Song Giang và xã Cao Đức; 

- Vùng chăn nuôi tập trung được quy hoạch tại các xã: Giang Sơn, Đại Lai.

11. Hệ thống hạ tầng xã hội 

- Công sở, trụ sở làm việc: 

Trung tâm hành chính - chính trị cấp huyện tại thị trấn Gia Bình theo quy hoạch chung đô thị Gia Bình và trung tâm hành chính - chính trị cấp xã, cấp thị trấn theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn theo hướng xây dựng các tòa nhà liên cơ quan.

- Nhà ở: 

+ Định hướng đến năm 2025: Nhà ở khu vực đô thị đạt khoảng 31m2/người, nhà ở khu vực nông thôn khoảng 28m2/người; đến năm 2035, nhà ở khu vực đô thị khoảng 35 - 37 m2/người, nhà ở khu vực nông thôn khoảng 30 – 32 m2/người.

+ Phát triển các dự án đầu tư khu nhà ở, khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quy hoạch nhà ở xã hội tại khu vực KCN Gia Bình I, II để phục vụ nhu cầu của người lao động trong tương lai.

- Hệ thống giáo dục đào tạo và dạy nghề:

+ Tiếp tục duy trì và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống trường đào tạo nghề và trường học hiện có. 

+ Quy hoạch mới 01 trường THPT tại xã Vạn Ninh phục vụ cho khu vực phía Đông của huyện (khu vực: Bình Dương, Cao Đức, Vạn Ninh, Thái Bảo).

+ Quy hoạch Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tại vị trí mới.

+ Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường học các cấp ngoài công lập ở những khu vực đông dân cư, có nhu cầu phát triển theo hình thức xã hội hóa.

- Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tiếp tục duy trì và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện với quy mô 250 - 300 giường, các trạm y tế xã với quy mô 50 giường bệnh; quy hoạch mới đất công trình y tế cấp đô thị tại Đô thị Nhân Thắng và đô thị Cao Đức để thu đầu tư ngoài công lập để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Công trình thiết chế văn hóa, thể thao, công viên cây xanh, mặt nước: 

+ Quy hoạch trung tâm văn hoá - thể dục thể thao cấp vùng huyện tại thị trấn Gia Bình (phía Bắc ĐT.282B) với diện tích khoảng 10ha. Quy hoạch mới 01 trung tâm văn hoá - thể dục thể thao cấp vùng huyện tại đô thị phía Đông của huyện quy mô khoảng 8,0ha tại xã Cao Đức.

+ Đảm bảo mỗi xã đều có một nhà văn hóa và trung tâm thể dục thể thao cấp xã; mỗi thôn đều có một nhà văn hóa, khu thể dục thể thao theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn.

+ Cải tạo, chỉnh trang các điểm di tích lịch sử tiêu biểu (đình, đền, chùa, miếu,...) đặc biệt là Đền thờ Lê Văn Thịnh; quần thể di tích Lệ Chi Viên; Đền và Lăng Cao Lỗ Vương; Đền Tam Phủ...

+ Quy hoạch hệ thống công viên cây xanh kết hợp vui chơi giải trí dọc theo sông Đuống... đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng cộng của người dân và phát triển kinh tế, tạo cảnh quan môi trường; các vùng kinh tế nông nghiệp tạo thành bộ khung thiên nhiên, cân bằng sinh thái, đạt chỉ tiêu cây xanh tối đa.

12. Định hướng phát triển các hành lang xanh, nêm xanh, vành đai xanh 

Hình thành các hành lang xanh gắn với sông Đuống, sông Ngụ…; Các không gian xanh được hình thành gắn với thực hiện bảo tồn các khu vực di sản, cung cấp các dịch vụ sinh thái cho đô thị và tạo môi trường cảnh quan cho đô thị. Giải pháp thiết kế cụ thể của từng khu vực được thực hiện theo đồ án quy hoạch riêng gắn với thực trạng cụ thể của từng khu vực.

III. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đai 

1. Đến năm 2025: 

- Đất sử dụng phi nông nghiệp: Khoảng 5.273,98 ha, chiếm khoảng  49,02 % diện tích đất tự nhiên. 

- Đất nông nghiệp và đất khác: Khoảng 5.485,04 ha, chiếm khoảng 50,98% diện tích đất tự nhiên. 

2. Đến năm 2035: 

- Đất sử dụng phi nông nghiệp: Khoảng 6.191,50 ha, chiếm khoảng 57,55% diện tích đất tự nhiên.

- Đất nông nghiệp và đất khác: Diện tích khoảng 4.567,52 ha, chiếm khoảng 42,45 % diện tích đất tự nhiên.

- Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm dần do chuyển đổi chức năng sử dụng nông nghiệp sang đất công nghiệp và đô thị, phần diện tích còn lại chuyển đổi mô hình nông nghiệp công nghệ cao nâng cao chất lượng và phục vụ du lịch sinh thái trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực. 

CHƯƠNG VII

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN HỆ THỐNG

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÙNG

I. Định hướng hạ tầng giao thông

1. Cơ sở thiết kế
- Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế tỷ lệ 1/25 000

- Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được được thủ tướng phê duyệt tại quyết định số số

1369/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2018.

- Đồ án “Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt theo quyết định số 28/2011/QĐ - UBND ngày 24 tháng 2 năm 2011.

- Các dự án xây dựng giao thông đã được phê duyệt liên quan đến khu vực

nghiên cứu

- Các dự án, tài liệu và số liệu khác có liên quan

- Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị.

2. Quan điểm và mục tiêu phát triển giao thông
2.1. Quan điểm phát triển
- Phát triển giao thông huyện Gia Bình phải phù hợp với chiến lược phát triển

giao thông vận tải quốc gia, quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

- Khai thác tối đa các lợi thế về giao thông để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của huyện, kết nối với các vùng trong huyện và kết nối huyện với khu vực lân cận.

- Phát triển giao thông vận tải phải đi trước trên cơ sở gắn kết bền vững, hài hòa với phát triển nông nghiệp, thủy lợi, đặc biệt là phát triển du lịch và dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện.

2.2. Mục tiêu phát triển
- Hình thành mạng giao thông hoàn chỉnh, liên thông và có cấu trúc chặt chẽ,

đảm bảo kết nối được với hệ thống giao thông của quốc gia và tỉnh Bắc Ninh,

- Đảm bảo liên kết được các khu vực đô thị với các khu vực chức năng khác

trong huyện (khu vực nông thôn, khu vực du lịch dịch vụ, khu công nghiệp …) tạo

động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn huyện phát triển.

- Kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, đa dạng và hiện đại, đáp ứng nhu cầu phương tiện giao thông gia tăng

3. Kết nối giao thông liên vùng
- Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô: Chạy phía Tây, kết nối huyện Gia Bình với thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc và các trục giao thông quan trọng: Cao tốc Hà Nội - Hạ Long,cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, quốc lộ 5, quốc lộ 18…

- Quốc lộ 17: Chạy phía Nam và trung tâm huyện, là trục quan trọng kết nối huyện Gia Bình với Hà Nội, Quế Võ, Hải Dương và các trục giao thông quan trọng: Đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội, cao tốc Hà Nội - Hạ Long, quốc lộ 38, quốc lộ 18…

- Hệ thống đường tỉnh: Các tuyến đường tỉnh gồm ĐT.282B, ĐT.279, ĐT.280, ĐT.281, ĐT.284, ĐT.285, ĐT285B kết nối huyện với các huyện khác trong tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận (Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang)

Tận dụng cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, phát huy tối đa về lợi thế của huyện, tập trung cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ; phát triển hệ thống giao thông công cộng đa dạng.

4. Quy hoạch giao thông:

4.1 Giao thông đường bộ: Quy hoạch mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống các tuyến đường giao thông từ quốc lộ đến đường huyện, các tuyến đường trục chính đô thị gồm:

- QL.17 có mặt cắt ngang điển hình là 42,0m = lòng đường rộng 2x10,5m, hè đường rộng 2x8,0m, dải phân cách giữa rộng 5,0m, bố trí các tuyến đường gom đối với các khu chức năng, khu đô thị để hạn chế giao cắt trực tiếp với đường quốc lộ. Quy hoạch mới tuyến đường  tránh QL.17 kết nối từ huyện Thuận Thành qua huyện Gia Bình với mặt cắt ngang điển hình rộng 40,0m = (hè đường rộng  2x8m, lòng đường rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 3,0m);

- Các tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện Gia Bình kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị, trung tâm xã với trung tâm đô thị Bắc Ninh và với các vùng lân cận, gồm các tuyến ĐT.279, ĐT.280, ĐT.282B, ĐT.284, ĐT.285, ĐT.285B, với quy mô mặt cắt ngang điển hình như sau:

+ ĐT.279 có mặt cắt ngang điển hình 38m = 2x10,5m (lòng đường) + 2x6,0m (hè đường) + 5m (dải phân cách giữa);

+ ĐT.280 có mặt cắt ngang điển hình 38m = 2x10,5m (lòng đường) + 2x7,5m (hè đường) + 2m (dải phân cách giữa);

+ ĐT.282B có mặt cắt ngang điển hình 56m = 2x15m (lòng đường) + 2x5m (hè đường) + 16m (kênh và bờ kênh đối với đoạn đi dọc kênh thủy lợi);

+ ĐT.284 và ĐT.285 có mặt cắt ngang điển hình từ 22,5m (10,5m + 2x6m) đến 27m (15m + 2x6m);

+ ĐT.285B có mặt cắt ngang điển hình 56,5m = 2x11,25m (lòng đường chính) + 2x3m (dải phân cách phụ) + 2x7,5m (lòng đường gom) + 2x6m (hè đường) + 3m (dải phân cách giữa).

- Các tuyến đường chính đô thị, kết hợp với hệ thống các tuyến đường tỉnh và các quảng trường đô thị, công viên cây xanh tạo thành các trục cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị, có mặt cắt ngang theo quy hoạch chung đô thị được duyệt, đảm bảo yêu cầu giao thông lâu dài;

- Hệ thống các tuyến đường huyện (có tính chất liên khu vực) kết nối giữa các khu vực đô thị, các khu vực nông thôn với nhau và với mạng lưới đường tỉnh, đường quốc lộ xung quanh; có mặt cắt ngang điển hình đáp ứng nhu cầu vận tải của địa phương, lòng đường rộng tối thiểu 4 làn xe tiêu chuẩn. 

4.2. Giao thông đường thủy:

- Giao thông đường thủy: Khai thác tuyến vận tải, du lịch đường thủy trên Sông Đuống, phát triển cảng Thái Bảo, cảng Cao Đức,… kết nối mạng lưới giao thông vận tải hàng hóa đường thủy từ tỉnh Bắc Ninh với các cụm cảng biển nước sâu tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, tạo động lực để phát triển cho khu vực đô thị Gia Bình, Nhân Thắng, Cao Đức và khu vực ven sông Đuống, sông Thái Bình,...

- Bến thuyền du lịch: Đề xuất hệ thống bến thuyền dọc bên sông Đuống để khai thác giao thông và du lịch đường sông.

4.3. Hệ thống giao thông công cộng: 
Tiếp tục nâng cấp các tuyến xe buýt liên huyện hiện có và quy hoạch mới các tuyến xe buýt liên tỉnh Bắc Ninh – Hải Dương và các tuyến xe buýt nội vùng kết nối các đô thị Gia Bình, Nhân Thắng, Cao Đức, kết nối với đô thị Phố Mới (Quế Võ), đô thị Thứa, Trung Kênh (Lương Tài), Hồ (Thuận Thành), thành phố Bắc Ninh, ...

4.4. Hệ thống giao thông tĩnh:

- Bến xe cấp huyện: Đề xuất quy hoạch hai bến xe cấp huyện tại các khu vực xã Đại Bái và xã Bình Dương, với quy mô từ 5 - 7ha/bến;

- Bãi đỗ xe tập trung: Quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe tập trung tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, xã, thôn với diện tích đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.
II. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật 
1. Nguyên tắc chung

- Tôn trọng hiện trạng và sự ổn định chung

- Đảm bảo khu vực dự kiến xây dựng và phát triển mở rộng trong tương lai

không bị ngập úng.

- Không nằm trong vùng khai thác mỏ quặng, phòng hộ đầu nguồn, các hành lang bảo vệ.

- Công tác đất thi công ít, hạn chế khối lượng đào đắp, san gạt, cân bằng đào đắp tại chỗ và cân bằng cho từng đợt xây dựng.

- Không bị ảnh hưởng của các hiện tượng tai biến môi trường như: sạt, trượt lở, lún sụt đất.

- Không nằm trong vùng có các hiện tượng thời tiết khí hậu đặc biệt như: dông, xoáy lốc.

- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây ô nhiễm môi trường.

2. Định hướng nền xây dựng
2.1. Quan điểm định hướng
- Khu vực trong đê tả sông Đuống (đê sông Đuống): Các khu dân cư chủ yếu xây dựng trên nền địa hình cao nên ít bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Khu vực xây dựng mới theo quy hoạch cần tôn nền đến cao độ thiết kế và không làm ảnh hưởng đến công tác thoát nước chung của toàn khu vực huyện.

- Khu vực ngoài đê: Đối với các bãi sông được phép nghiên cứu xây dựng, việc sử dụng bãi sông phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đê điều và phải đảm bảo các điều kiện không gây cản lũ, làm mất không gian chứa lũ; không ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc bị nguy hiểm, mất an toàn; không làm nâng cao cao độ tự nhiên của bãi; được xây dựng công trình, nhà ở mới với mật độ xây dựng không vượt quá 5% diện tích bãi. Biện pháp san nền tạo mặt bằn xây dựng được áp dụng rộng rãi là san lấp cục bộ và cải tạo nền tại chỗ, không tôn nền các khu vực thuộc hành lang thoát lũ sông.

2.2. Giải pháp nền xây dựng vùng
Đối với nền xây dựng, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, thủy văn và tùy theo đặc điểm các khu vực tập trung xây dựng, lựa chọn cao độ nền khống chế đảm bảo không bị ngập úng với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- Đối với thị trấn và các thị tứ định hướng nâng cấp lên thị trấn sẽ trở thành đô thị loại 5, vì vậy chọn cao độ nền xây dựng (Hxd) cho khu vực dân dụng, đảm bảo không bị ngập lụt với tần suất P=10% (10 năm/lần); khu vực cây xanh P=20%

- Các điểm dân cư nông thôn

+ Khu vực Dân dụng > H mực nước max TB năm

+ Khu vực Công cộng > H mực nước max + 0,5m

- Các khu vực ven sông phải lưu ý tới vấn đề biến đổi khí hậu, mực nước lũ trong mùa mưa bão, tiến hành gia cố, tạo vùng hành lang an toàn.

3. Phương án quy hoạch nền xây dựng vùng

3.1. Khu vực xây dựng đô thị
- Khu vực đô thị hiện trạng có thị trấn Gia Bình (đô thị loại 5), bao gồm các khu dân cư phố, các cơ quan hành chính, công ty, xí nghiệp… phần lớn đã có nền công trình xây dựng ổn định với cao độ nền xây dựng, các khu vực xây dựng mới đảm bảo cao độ phù hợp với cao độ đường giao thông, các khu đô thị, các khu dân cư. 

- Khu vực dự kiến phát triển thành đô thị (đô thị loại 5) là đô thị Nhân Thắng, đô thị Cao Đức: Chọn cao độ nền xây dựng cho khu vực dân dụng, đảm bảo không bị ngập lụt với tần suất P=10%; và khu vực cây xanh P=20%

- Khu vực đã xây dựng công trình ổn định (làng xóm đô thị hóa) giữ nguyên nềnhiện trạng. Đối với những khu vực hiện trạng đã xây dựng có mật độ cao như làng xóm, cơ quan xí nghiệp... dự kiến giữ nguyên nền hiện trạng. 

- Các khu vực xây dựng mới khi phát triển theo qui hoạch, do phần lớn hiện tại là đất ruộng đang canh tác có cao độ nền hiện trạng thấp trũng, cần tôn nền đến cao độ Hxd. 

3.2. Khu vực xây dựng các điểm dân cư nông thôn
- Công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng cho các điểm dân cư trong khu vực

nông thôn cần phải bám sát các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn ngành đối với nông thôn.

- Để đảm bảo sự phát triển bền vững nên cần phải xem xét đánh giá, phân tích

hiện trạng (có quy hoạch chung). Trên cơ sở các phân tích khoa học sẽ định hướng phát triển và khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là các điểm có khả năng phát triển. từ đó đề xuất những giải pháp mang tính chất chiến lược chung cho khu dân cư nông - thôn trong huyện

- Về san nền: Chọn giải pháp tôn đắp nền, cân bằng đào đắp tại chỗ.

- Cao độ nền phù hợp với nền hiện trạng từng vùng, đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi.

Hxd dân dụng > H mn.max.tb năm

Hxd công cộng > Hmn.max + 0,3m

- Các khu vực ven sông phải lưu ý tới vấn đề biến đổi khí hậu, mực nước lũ trong mùa mưa bão, tiến hành gia cố, tạo vùng hành lang an toàn;

4. Thoát nước mưa
4.1. Thoát nước mặt: 

- Toàn bộ huyện Gia Bình được chia thành các lưu vực tiêu chính gồm:

+ Vùng tiêu Song Giang bao gồm tiêu nước cho xã Song Giang và Giang Sơn qua trạm bơm Song Giang thoát ra sông Đuống.

+ Vùng tiêu Cầu Sài gồm xã Lãng Ngâm, Đông Cứu thoát nước ra sông Đại Quảng Bình qua trạm bơm Cầu Sài.

+ Vùng tiêu Kênh Vàng gồm các khu vực còn lại chảy vào sông Ngụ, sông Móng rồi qua hệ thống trạm bơm Kênh Vàng thoát ra sông Thái Bình.

- Kênh mương tiêu chính thoát ra các sông Ngụ, sông Móng, sông Bội, Sông Lai,... sau đó thoát nước về phía các trạm bơm tiêu ra sông Đuống, sông Thái Bình thông qua các trạm bơm: Môn Quảng, Giang Sơn, Song Giang, Vạn Ninh, Kênh Vàng I, Kênh Vàng II, Kênh Vàng III,…

 - Ngoài ra còn có hệ thống các trạm bơm cục bộ khác phục vụ tiêu cho vùng sản xuất và dân cư hiện trạng như: trạm bơm Cầu Sài (xã Đại Bái), trạm bơm Phương Độ (xã Cao Đức), trạm bơm Nhân Thắng, trạm bơm Xuân Lai, trạm bơm Thủ Pháp,..., hệ thống kênh tiêu thoát nước.

4.2. Hệ thống công trình thủy lợi: 
- Đầu tư nâng cấp các trạm bơm nông nghiệp đảm bảo tiêu thoát nước nông nghiệp, đô thị và nông thôn. Nâng cấp, cải tạo, khơi thông dòng chảy kênh tiêu thoát nước chính trong khu vực đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời cho toàn vùng huyện hiện tại. 
- Các tuyến kênh tưới cho các khu vực chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đô thị sẽ cải tạo thành kênh tiêu hoặc bỏ các tuyến kênh này. 

 (Hệ thống kênh hiện trạng trên địa bản huyện Gia Bình chi tiết xem phụ lục số 03)
4.3. Định hướng tiêu thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước riêng, nửa riêng, chung với hệ thống thoát nước bẩn.

- Khu vực đô thị bao gồm thị trấn Gia Bình, Đô thị Nhân Thắng và đô thị Cao Đức (thị trấn mới) và các khu vực dân cư nông thôn. Nước mưa được tiêu thoát tự chảy ra kênh tiêu rồi chảy ra xuống các sông rồi chảy theo hướng từ Tây sang Đông, thoát nước ra sông Thái Bình  có hỗ trợ của các trạm bơm tiêu đầu mối... 

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng đồng bộ, đảm bảo thoát nước tốt. Nước mưa chủ yếu chảy về các kênh tiêu chính rồi thoát ra sông nội đồng rồi chảy ra sông Thái Bình.
- Chế độ thoát nước mưa ở các khu dân cư chủ yếu là tự chảy, một số khu vực nền đất thấp trũng về mùa mưa cần có sự hỗ trợ của các trạm bơm tiêu cấp 2 thuộc xã quản lý.

- Kết cấu cống tròn BTCT, hộp BTCT, mương rãnh xây có nắp đan.

 - Đối với các điểm dân cư nông thôn có quy mô lớn hơn 50 hộ gia đình cần xây dựng hệ thống thoát nước mặt; các cụm dân cư tập trung ven trục đường cần xây dựng mương nắp đan để thoát nước chung;

- Mạng lưới hệ thống thoát nước: tỷ lệ đường nội thị có cống thoát nước mưa yêu cầu đạt trên 100%, đường ngoại thị đạt tối thiểu 60%, đối với khu vực thị trấn đảm bảo đạt 80-100m cống/ha xây dựng

- Hệ thống kênh tiêu, sông 

- Các hệ thống kênh tiêu chính quy hoạch cải tuyến cho phù hợp với quy hoạch đô thị. Tính toán hệ thống tiêu nước với hệ số tiêu tính cho đô thị có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.

- Hệ thống kênh, sông phải tiến hành cải tạo chỉnh tranh, lạo vét đảm vảo hướng dòng chảy , vận tốc dòng chẩy và lưu lược thoát nước.

- Các trạm bơm đầu mối được tính toán nâng cấp công suất phù hợp với lưu lượng thoát nước mới và phù hợp với quy hoạch vùng.
III. Định hướng hạ tầng cấp nước
1. Quan điểm quy hoạch

- Hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực. Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong giai đoạn hiện tại và có định hướng bền vững trong tương lai.

- Khai thác, sử dụng hợp lý các công trình cấp nước hiện có trên cơ sở hiệu quả của việc cấp nước vùng diện rộng.

- Mở rộng, nâng công suất và đầu tư xây dựng mới các công trình phù hợp với định hướng cấp nước toàn huyện cũng như các quy hoạch, dự án cấp nước có liên quan.

- Mở rộng mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ đến khu vực sử dụng nước. Sử dụng công nghệ, thiết bị ngành nước phù hợp với điều kiện của địa phương.

2. Mục tiêu quy hoạch.

- Sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chặt chẽ nguồn cấp nước cho mục tiêu phát triển dài hạn, ngăn chặn sự suy kiệt lưu lượng và suy thoái chất lượng.

- Đánh giá một cách tin cậy hiện trạng hệ thống cấp nước của huyện.

- Tính toán, dự báo nhu cầu dùng nước của đô thị cho các giai đoạn phát triển.

- Xác định các phương án hợp lý phát triển hệ thống cấp nước bao gồm: Đề xuất kế hoạch phát triển, nâng công suất các nhà máy nước, công nghệ xử lý, mạng lưới ống truyền dẫn và phân phối chính… cho huyện đảm bảo cấp nước theo nhu cầu dùng nước của các giai đoạn phát triển.

- Ước tính kinh phí đầu tư và xây dựng các kế hoạch thực hiện.

- Làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư hệ thống cấp nước.

3. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước sinh hoạt: Đô thị: 120 (2025) - 150 (2035) lít/người/ngày;

- Nông thôn: 100 (2025) - 120 (2035) lít/người/ngày;

4. Nhu cầu dùng nước

Tổng nhu cầu toàn Huyện.

	Tính toán nhu cầu cấp nước đến 2025

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
cấp nước
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	m3/ng.đ

	Khu vực đô thị

	1
	Dân số Đô thị ( người )
	26.360
	150
	 (l/ng.ng đ)
	100%
	3.954

	2
	Cấp cho công cộng, dịch vụ, các hạng mục khác 
	Khu vực đô thị lấy bằng 20% Q sinh hoạt               
	 
	791

	3
	Thất thoát, dự phòng 
	20%
	 
	949

	Tổng công suất cấp nước tính toán (m3/ngđ)
	 
	5.694

	Tổng công suất max ngày đêm K=1.3
	 
	        7.402 

	Chỉ tiêu lấy theo quy chuẩn và quy hoạch chung đã được duyệt

	Khu vực nông thôn

	1
	Dân số Đô thị ( người )
	86.470
	100
	 (l/ng.ng đ)
	100%
	8.647

	2
	Cấp cho công cộng, dịch vụ, các hạng mục khác 
	Khu vực đô thị lấy bằng 20% Q sinh hoạt               
	 
	1.729

	3
	Thất thoát, dự phòng 
	20%
	 
	2.075

	Tổng công suất cấp nước tính toán (m3/ngđ)
	 
	12.452

	Tổng công suất max ngày đêm K=1.3
	 
	      16.187 

	 
	Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	720
	30
	m3/ha
	70%
	      15.120 

	 Tổng Đt+Nt 
	      38.709 


	Tính toán nhu cầu cấp nước đến 2035

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
cấp nước
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	m3/ng.đ

	Khu vực đô thị

	1
	Dân số Đô thị ( người )
	36.760
	150
	 (l/ng.ng đ)
	100%
	5.514

	2
	Cấp cho công cộng, dịch vụ, các hạng mục khác 
	Khu vực đô thị lấy bằng 20% Q sinh hoạt               
	 
	1.103

	3
	Thất thoát, dự phòng 
	20%
	 
	1.323

	Tổng công suất cấp nước tính toán (m3/ngđ)
	 
	7.940

	Tổng công suất max ngày đêm K=1.3
	 
	      10.322 

	Chỉ tiêu lấy theo quy chuẩn và quy hoạch chung đã được duyệt

	Khu vực nông thôn 

	1
	Dân số Đô thị ( người )
	94.750
	100
	 (l/ng.ng đ)
	100%
	9.475

	2
	Cấp cho công cộng, dịch vụ, các hạng mục khác 
	Khu vực đô thị lấy bằng 20% Q sinh hoạt               
	 
	1.895

	3
	Thất thoát, dự phòng 
	20%
	 
	2.274

	Tổng công suất cấp nước tính toán (m3/ngđ)
	 
	13.644

	Tổng công suất max ngày đêm K=1.3
	 
	      17.737 

	 
	Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	720
	30
	m3/ha
	70%
	      15.120 

	 Tổng Đt+Nt 
	      43.179 


- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 khoảng 38.709 m3/ ngày đêm
- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2035 khoảng 43.179 m3/ ngày đêm

5. Phân vùng cấp nước: 

Huyện Gia Bình thuộc vùng cấp nước Nam Đuống khu vực N5+N6+N7+N8. Toàn huyện phân thành 05 vùng cấp nước theo khả năng cung ứng của các NMN.

(Theo phân vùng cấp nước QH vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050).
6. Nguồn nước: 

- Nguồn nước: Chủ yếu khai thác sử dụng nguồn nước mặt sông Đuống là chủ yếu.

+ Nhà máy nước Đại Bái công suất năm 2035 khoảng 10.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước thị trấn Gia Bình công suất năm 2035 khoảng 15.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước Đại Lai công suất năm 2035 khoảng 15.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước Song Giang công suất năm 2035 khoảng 3.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước Cao Đức công suất năm 2035 khoảng 5.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước KCN Gia Bình I khoảng 15.000 – 20.000 m3/ngđ.

+ Nhà máy nước KCN Gia Bình II khoảng 15.000 – 20.000 m3/ngđ.

7. Định hướng mạng lưới đường ống cấp nước

- Tổ chức mạng lưới: Cấu trúc chung của mạng lưới ống được chia làm 03 cấp: truyền dẫn, phân phối và dịch vụ. Tổ chức theo qui hoạch chi tiết giao thông và sử dụng đất đến năm 2035 để dự kiến điểm đấu, đường kính, chiều dài các tuyến ống truyền dẫn, phân phối. Tại các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn đều lắp đặt van, đồng hồ đo lưu lượng điện từ và mạng truyền dữ liệu.
- Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất, tính toán quy hoạch mạng theo 2 giai đoạn 2025 và 2035. Đảm bảo cấp nước liên tục và ổn định cho huyện 24/24 giờ trong ngày.

- Áp lực mạng lưới tính toán tối thiểu đạt 10m tại những khu vực bất lợi nhất, những công trình có tầng cao vượt quá 3 tầng cần phải xây dựng trạm bơm tăng áp cục bộ.

- Vật liệu ống: Dùng ống nhựa HDPE, ống gang và các phụ kiện đấu nối đi kèm.
8. Cấp nước chữa cháy.

 - Nguồn cho cấp nước chữa cháy được lấy từ 02 nguồn: một kết hợp với cấp nước sinh hoạt, một lấy từ nguồn nước mặt (sông, ao, hồ…).

- Nguồn kết hợp với cấp nước sinh hoạt: Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m. Họng cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống 110mm trở lên, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của bộ Công an. Họng cứu hoả được đặt nổi trên mép đường, dọc theo đường phố, ở các ngã ba, ngã tư Khoảng cách cách tường nhà tối thiểu 3m, cách mép ngoài của lòng đường tối đa 2.5m. Khoảng cách giữa các họng được xác định theo lưu lượng chữa cháy tính toán và đặc tính của từng loại họng, có thể từ 150 – 300m. Phạm vi phục vụ tối đa 150m. (Được thiết kế cụ thể trong giai đoạn tiếp theo).

- Nguồn nước mặt (sông, ao, hồ…): Xây dựng các điểm cấp nước mặt (hố ga thu nước mặt) phục vụ cho chữa cháy. Các hố ga thu này có thiết kế riêng và phải có sự phối hợp thống nhất với cơ quan phòng cháy chữa cháy của khu vực. (Chi tiết sẽ được cụ thể hóa trong giai đoạn tiếp theo).

9. Bảo vệ nguồn nước.

- Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi các hoạt động dân sinh và đặc biệt từ chất thải, nước thải từ các khu chăn nuôi tập trung, các khu công nghiệp và hóa chất từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Bảo vệ và duy trì số lượng nguồn nước mặt không bị suy thoái cạn kiệt: Duy trì dòng chảy môi trường trên các sông có sự tham gia điều tiết của hồ chứa. Nâng cao năng lực trữ nước và cấp nước của các hồ chứa, đặc biệt là các kho nước.

- Bảo vệ chất lượng nước của các nguồn nước mặt: xử lí lượng nước thải đạt tiêu  chuẩn môi trường trước khi đổ ra sông. Đồng thời duy trì về trữ lượng dòng chảy môi trường bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh trong sông.

- Khu vực bảo vệ nguồn nước: Xung quanh điểm lấy nước nguồn cho hệ thống cấp nước phải duy trì khu vực bảo vệ vệ sinh: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước (không xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi, tắm giặt).

- Khu vực bảo vệ nhà máy nước, trạm bơm tăng áp: Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây dựng tường rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh.

- Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

IV. Định hướng hạ tầng cấp điện
1. Nguồn điện 110kV

· Trong ranh giới quy hoạch có các trạm biến áp 110kV sau:

· Trạm biến áp 110kV Gia Lương, hiện trạng, dự kiến công suất 2x63 MVA

· Trạm biến áp 110kV Gia Bình, xây mới, dự kiến công suất 2x63 MVA

· Trạm biến áp 110kV Vạn Ninh, xây mới, dự kiến công suất 2x63 MVA

· Ngoài ra khu vực Vùng huyện Gia Bình còn cấp điện từ các trạm biến áp 110kV lân cận:

· Trạm biến áp 110kV Kênh Vàng, công suất 1x63 MVA

· Trạm biến áp 110kV Thị trấn Thứa, công suất 1x63 MVA

· Công suất các trạm biến áp 110kV theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch Vùng tỉnh là đảm bảo nhu cầu cấp điện cho khu vực quy hoạch.

2. Nhu cầu phụ tải
· Tính toán phụ tải được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch và các chỉ tiêu cấp điện theo QCVN 01:2019/BXD.

· Bảng tổng hợp phụ tải điện đến 2025:
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Chỉ tiêu (2025)
	Công suất (kW)

	
	
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	
	

	I
	Khu vực đô thị
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh1) 
	 
	26,360
	200 W/người
	5,272

	 
	Phụ tải điện công cộng (Pcc1)
	 
	 
	 30%*Psh1 
	1,582

	2
	Khu vực nông thôn
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh2) 
	 
	86,470
	150 W/người
	12,971

	 
	Phụ tải điện công cộng (Pcc2)
	 
	 
	 20%*Psh2 
	2,594

	3
	Công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện công nghiệp (Pcn)
	        720 
	 
	 250 kW/ha 
	180,000

	4
	Tổng công suất tính toán (kW)
	 
	 
	 
	202,418

	 
	Hệ số công suất cosφ = 0.9
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự phòng
	 
	 
	10%
	 

	 
	Tổng công suất biểu kiến (kVA)
	 
	 
	 
	247,400


Tổng nhu cầu phụ tải của của Vùng huyện Gia Bình dự kiến đến năm 2025 khoảng 250 MVA;

· Bảng tổng hợp phụ tải điện đến 2035:
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Công suất (kW)

	
	
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	
	

	I
	Khu vực đô thị
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh1) 
	 
	36,760
	330 W/người
	12,131

	 
	Phụ tải điện công cộng (Pcc1)
	 
	 
	 30%*Psh1 
	3,639

	2
	Khu vực nông thôn
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh2) 
	 
	94,750
	250 W/người
	23,688

	 
	Phụ tải điện công cộng (Pcc2)
	 
	 
	 20%*Psh2 
	4,738

	3
	Phụ tải điện công nghiệp (Pcn)
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ tải điện công nghiệp (Pcn)
	        720 
	 
	 250 kW/ha 
	180,000

	4
	Tổng công suất tính toán (kW)
	 
	 
	 
	224,195

	 
	Hệ số công suất cosφ = 0.9
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự phòng
	 
	 
	10%
	 

	 
	Tổng công suất biểu kiến (MVA)
	 
	 
	 
	274,016


- Tổng nhu cầu phụ tải của của Vùng huyện Gia Bình dự kiến đến năm 2035 khoảng 275 MVA.
3. Lưới điện 110kV

- Xây dựng mới các tuyến 110kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 cấp cho trạm 110kV Gia Bình và nhánh rẽ từ tuyến 110kV Gia Lương – Bình Định hiện trạng cấp cho trạm 110kV Gia Bình. Tổng chiều dài khoảng 3,4 km.

- Xây dựng mới các tuyến 110kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 6 đến trạm biến áp 110kV Gia Lương. Tổng chiều dài khoảng 7 km.

- Xây dựng mới các tuyến 110kV rẽ nhánh từ tuyến 110kV Phả Lại – Quế Võ 2 đến 110kV Vạn Ninh và tuyến 110kV mạch kép từ trạm 110kV Vạn Ninh đến trạm biến áp 22kV Bắc Ninh 6 khép vòng với trạm biến áp 110kV Kênh Vàng.
4. Lưới điện trung thế:

- Lưới điện trung thế được vận hành ở hai cấp điện áp  35kV và 22kV.

 - Lưới trung thế được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch vòng được cấp điện từ 2 trạm 110kV, từ 2 thanh cái phân đoạn của 1 trạm 110kV có 2 máy biến áp hoặc từ 2 thanh cái trạm biến áp 110kV. Đối với lưới khu vực nông thôn, miền núi có thể được thiết kế hình tia.

Lưới 22kV trong các khu dân cư, đô thị xây mới đề nghị đi ngầm. Đối với khu vực ngoại thị có thể dùng dây bọc cách điện. Lưới 22kV hiện trạng trong khu vực trung tâm đô thị giai đoạn đầu có thể đi nổi, tương lai sẽ đi ngầm sẽ được ngầm hóa trong tương lai.
Các cụm công nghiệp sẽ được cấp điện bằng tuyến 22kV riêng biệt.

5. Lưới điện hạ thế:

- Mạng lưới 0,4kV hiện có sẽ được cải tạo nâng cấp tiết diện, hạ ngầm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

- Trên cơ sở các trạm lưới hiện có và các trạm xây dựng mới bố trí các tuyến 0,4kV cho phù hợp nhu cầu dùng điện.

- Bán kính cấp điện ở khu vực đông dân cư, phụ tải tập trung (thị xã, thị trần) ≤ 300m. Khu vực nông thôn bán kính ≤ 500m.

- Trong các khu dân cư, đô thị xây mới khuyến khích sử dụng trạm kiosk, trạm trụ hoặc hợp bộ để đảm bảo mỹ quan đô thị. Quy mô chiếm đất các trạm trong khoảng 10-40m2, đặt tại các vị trí cây xanh, gần trung tâm phụ tải. 

- Khu vực trung tâm kết cấu mạng 0,4kV được thiết kế theo dạng mạch vòng kín, vận hành hở nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

V. Định hướng hạ tầng thông tin liên lạc, Bưu chính viễn thông

1. Định hướng chung

- Xây dựng và phát triển huyện Gia Bình có cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, độ bao phủ rộng khắp trên địa bàn huyện với dung lượng lớn, chất lượng cao nhằm cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng dịch vụ.

- Ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại và sử dụng hiệu quả tài nguyên;

- Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử.

- Lập quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc và dự báo về tổng dung lượng thuê bao.

2. Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu

a. Chỉ tiêu thông tin liên lạc

Hiện nay chỉ tiêu về hệ thống thông tin liên lạc chưa có cơ sở để áp dụng cho từng đồ án quy hoạch cụ thể. Chủ yếu sử dụng phương pháp tính toán chuyên ngành kết hợp với dự báo trong đồ án quy hoạch.

b. Dự báo nhu cầu:

- Trước năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc đạt 100%. Thời gian này, số thuê bao phát triển mới chủ yếu là thuê bao của các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn vùng.

- Sau năm 2022 công nghệ về thông tin liên lạc có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động, truy cập và sử dụng dịch vụ Internet mọi lúc mọi nơi. Vậy lúc đó nhu cầu của thuê bao phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ.

3. Định hướng phát triển mạng lưới thông tin liên lạc

a. Căn cứ thiết kế:

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Viện chiến lược thông tin và truyền thông lập năm 2017.

- Sự phát triển mạng thông tin trên địa bàn huyện Gia Bình những năm gần đây

- Các tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu khác có liên quan…

b. Hệ thống chuyển mạch:

- Xây dựng trạm Host Gia Bình với dung lượng 220.000 line, bao gồm cả đường truyền internet tốc độ cao.

- Thực hiện xây dựng hoàn thiện mạng cáp quang hóa từ trạm Host đến toàn bộ các tổng đài vệ tinh ở các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện

c. Truyền dẫn:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm lắp đặt cáp viễn thông khu vực trên tuyến đường quốc lộ chính và khu vực thị trấn Gia Bình

d. Mạng ngoại vi:

- Phát triển mạng ngoại vi của huyện Gia Bình phải đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện ngầm hoá đến toàn bộ các khu đô thị mới, các khu công nghiệp.

e. Mạng thông tin di động:

- Mạng thông tin di động cần tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng, đảm bảo đáp ứng đủ 100% nhu cầu về lưu lượng mạng và chuyển đổi công nghệ theo định hướng 4G, tiến tới hệ thống thông tin di động thế hệ 5G.

g. Bưu chính:

- Mở rộng phạm vi phục vụ bằng việc mở rộng các điểm đại lý bưu điện, các điểm bưu điện văn hóa xã. Hạn chế bổ sung các bưu cục. Giảm chỉ tiêu số dân /điểm phục vụ bưu điện xuống dưới 2.500 người/ điểm phục vụ và bán kính phục vụ xuống dưới 2,0km/điểm.

- Thí điểm đưa vào dịch vụ tự động hóa mạng Bưu chính.

VI. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
1. Quan điểm quy hoạch 

Quan điểm quy hoạch thoát nước thải của đồ án Quy hoạch vùng huyện Gia Bình thống nhất với Quyết định số 589/QĐ-TTg, ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, hài hòa với quyết định định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các quan điểm quy hoạch cụ thể của đồ án như sau:

- Phát triển thoát nước bền vững, bảo đảm thoát nước, an toàn, hiệu quả góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

- Nước thải phải được thu gom và xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xử lý nước thải, bùn thải phải áp dụng các công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Kết hợp giữa giải pháp xử lý nước thải tập trung và phi tập trung nhằm nâng

cao tỷ lệ nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường; bổ sung công trình tách

nước thải đối với các đô thị đã có hệ thống thoát nước chung; xây dựng hệ thống thoát nước riêng đối với các khu công nghiệp, các khu đô thị mới; áp dụng giải pháp xử lý phi tập trung hoặc nâng cao hiệu quả xử lý của công trình xử lý tại chỗ đối với những khu vực chưa có điều kiện thu gom và xử lý nước thải tập trung

- Áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường nhằm góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu quy hoạch

- 100% các đô thị loại IV trở lên, các khu, cụm công nghiệp tập trung có hệ thống XLNT đạt yêu cầu.

- 100% các hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu.

- Tỷ lệ các làng nghề truyền thống đạt yêu cầu về môi trường đạt trên 80%.

- 20 - 30% nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được tái sử

dụng tưới cây, rửa đường đô thị và các nhu cầu khác.

3. Chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu thoát nước thải của đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh
	Đối tượng thải
	2025
	2035

	
	Tiêu chuẩn thải
	Tỷ lệ 
thu gom
	Tiêu chuẩn thải
	Tỷ lệ 
thu gom

	
	
	
	
	

	Khu vực đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sinh hoạt 
	120
	l/người.ngđ 
	80%
	150
	l/người.ngđ 
	90%

	Công cộng, dịch vụ 
	12
	%Qsh 
	 
	12
	%Qsh
	 

	Khu công nghiệp
	22
	m3/ha
	100
	22
	m3/ha
	100

	Khu vực nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sinh hoạt 
	100
	l/người.ngđ 
	50
	120
	l/người.ngđ 
	70

	Công cộng, dịch vụ 
	10
	%Qsh 
	 
	10
	%Qsh 
	 


4. Dự báo lượng nước thải
	Tính toán công suất nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đến 2025

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
thu gom
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	m3/ng.đ

	1
	Dân số Đô thị Gia Bình( người )
	26.360
	150
	 (l/ng.ng đ)
	80%
	3.163

	
	Dân số Đô thị Nhân Thắng( người )
	
	
	
	
	

	
	Dân số Đô thị Cao Đức( người )
	
	
	
	
	

	2
	Công cộng, dịch vụ đô thị
	 
	12%
	Qsh
	 
	380

	3
	Nông Thôn
	86.470
	100
	 (l/ng.ng đ)
	50%
	4.324

	4
	Công cộng, dịch vụ nông thôn
	 
	10%
	Qsh
	 
	432

	5
	Công nghiệp
	720
	22
	m3/ha
	60%
	9.504

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	     17.803 

	( các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải có hệ thống XLNT riêng đạt chuẩn theo quy định)


	Tính toán công suất nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đến 2035

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
thu gom
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	m3/ng.đ

	1
	Dân số Đô thị Gia Bình( người )
	36.760
	150
	 (l/ng.ng đ)
	90%
	4.963

	2
	Dân số Đô thị Nhân Thắng( người )
	
	
	
	
	

	3
	Dân số Đô thị Cao Đức( người )
	
	
	
	
	

	4
	Công cộng, dịch vụ đô thị
	 
	12%
	Qsh
	 
	596

	5
	Nông Thôn
	96.500
	120
	 (l/ng.ng đ)
	70%
	8.106

	6
	Công cộng, dịch vụ nông thôn
	 
	12%
	Qsh
	 
	973

	7
	Công nghiệp
	720
	22
	m3/ha
	100%
	15.840

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	     30.477 

	( các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải có hệ thống XLNT riêng đạt chuẩn theo quy định)


5. Định hướng thoát nước thải

▪ Tổng lượng nước thải phát sinh toàn huyện Gia Bình khoảng 31.000m3/ngđ (năm 2035)

▪ Hệ thống thoát nước của huyện Gia Bình quy hoạch là  hệ thống thoát nước hỗn hợp:

- Khu vực các thị trấn và đô thị gồm (thị trấn Gia Bình, đô thị Nhân Thắng, đô thị Cao Đức) sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn, xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường. Vị trí các trạm xử lý sẽ được cụ thể hóa trong các giai đoạn tiếp theo.

- Các khu vực đã lập dự án, hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thực hiện theo dự án riêng.

- Các điểm dân cư nông thôn có lượng nước nhỏ và phân tán: xây dựng mương đậy nắp đan, thoát nước chung với nước mưa, tận dụng hệ thống kênh, mương nội đồng; ao, hồ sẵn có ngoài đồng để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. Tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ nông nghiệp.

- Các nhóm hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại nuôi gia súc tập trung sẽ xây bể biogas, xử lý phân rác thải và thu khí gas phục vụ sinh hoạt.

- Khu, cụm công nghiệp: sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, xử lý nướcthải đến giới hạn cho phép theo quy định.

- Khu vực du lịch thu gom và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải đến giới hạn cho phép mới được xả ra môi trường.

- Dự kiến quy hoạch các nhà máy, trạm xử lý nước thải:

+ Trạm xử lý nước thải khu đô thị Gia Bình công suất khoảng 10.000 m3/ngày đêm dự kiến đặt phía Nam đô thị tại xã Quỳnh Phú, nước sau xử lý được thoát ra sông Móng. Thu gom xử lý nước cho đô thị Gia Bình và các xã lân cận
+ Trạm xử lý nước thải đô thị Nhân Thắng công suất khoảng 10.000 m3/ngày đêm dự kiến đặt phía Nam đô thị tại Nhân Thắng, nước sau xử lý được thoát ra sông Ngụ. Thu gom xử lý nước cho đô thị Nhân Thắng và các xã lân cận
+ Trạm xử lý nước thải đô thị Cao Đức công suất khoảng 8.000 m3/ngày đêm dự kiến đặt phía Nam đô thị tại Cao Đức nước sau xử lý được thoát ra sông Ngụ. Thu gom xử lý nước cho đô thị Nhân Thắng và các xã lân cận
6. Quản lý chất thải rắn
a. Quan điểm quy hoạch:

Quan điểm quy hoạch định hướng quản lý chất thải rắn của đồ án Quy hoạch vùng huyện  Gia Bình  thống nhất với Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, hài hòa với quyết định định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh đang trình duyệt.

- Căn cứ theo các văn bản nói trên, quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng huyện

Gia Bình cần đảm bảo:

- Quản lý tổng hợp CTR được thực hiện liên vùng, liên ngành, đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật và môi trường.

- Chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được

phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý

chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng và đất nước;

- Đầu tư hệ thống quản lý chất thải rắn đồng bộ, bao gồm xây dựng cơ sở xử lý

chất thải rắn; công tác thu gom, vận chuyển trên cơ sở công nghệ phù hợp. Thực hiện đầu tư cho quản lý chất thải rắn phải có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên cho từng giai đoạn cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

- Phấn đấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn.
phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

b. Mục tiêu quy hoạch:

- Đối với khu vực đô thị:
+ 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom;

+ 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi trường;

+ 90 - 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng cửa

được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất;
- Đối với khu vực nông thôn:

+ 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ;

+ 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường;

+ 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;

+ 100% các bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp phải được thu gom, lưu giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật;

- Các khu vực khác: 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
c. Dự báo lượng rác thải rắn:

	Tính toán lượng chất thải rắn đến 2025

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
thu gom
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	T/ng.đ

	1
	Dân số Đô thị Gia Bình 
	26.360
	                  0,90 
	kg/ng. ngày đêm
	100
	         23,72 

	
	Dân số Đô thị Nhân Thắng 
	
	
	kg/ng. ngày đêm
	
	

	
	Dân số Đô thị Cao Đức 
	
	
	kg/ng. ngày đêm
	
	

	2
	Nông Thôn
	86.470
	                  0,70 
	kg/ng. ngày đêm
	90
	         54,48 

	3
	Công nghiệp
	720
	0,25
	T/ha.ngđ
	60
	       108,00 

	4
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	       186,20 


	Tính toán lượng chất thải rắn đến 2035

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
thu gom
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	T/ng.đ

	Khu vực đô thị

	1
	Dân số Đô thị Gia Bình 
	36.760
	                       1 
	kg/ng. ngày đêm
	100
	          36,76 

	
	Dân số Đô thị Nhân Thắng 
	
	
	kg/ng. ngày đêm
	
	

	
	Dân số Đô thị Cao Đức 
	
	
	kg/ng. ngày đêm
	
	

	4
	Nông Thôn
	96.500
	                   0,80 
	kg/ng. ngày đêm
	90
	          69,48 

	5
	Công nghiệp
	720
	0,25
	T/ha.ngđ
	100
	       180,00 

	6
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	       286,24 


	Dự bảo lượng thu gom rác thải theo thành phần CTR đô thị

	Tổng CTR thu gom T/ng.đêm
	CTR Hữu cơ
T/ngày đêm
	 CTR tái chế
T/ngày đêm 
	CTR khác
T/ngày đêm
	CTR nguy hại
T/ngày đêm

	                                                             286,24 
	60%
	20%
	19%
	1%

	
	    171,74 
	           57,25 
	          54,39 
	                      2,86 


- Dự báo đến năm 2035: Tổng lượng chất thải rắn cần thu gom khoảng xấp xỉ 290 tấn/ngày.đêm
- Phân loại chất thải rắn tại nguồn (tái chế, không tái chế, nguy hại). Khuyến khích ủ rác thành phân vi sinh quy mô hộ gia đình nông thôn.

- Chuyển các chân rác theo đồ án quy hoạch nông thôn mới thành điểm tập kết chất thải rắn, nghiên cứu quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn ở vị trí thích hợp.

- CTR thông thường đưa về Khu XLCTR huyện tại xã Cao Đức, quy mô khoảng 10 Ha với công suất xử lý khoảng 300 tấn/1ngày. (theo QH Vùng tỉnh Bắc Ninh).
(Chất thải công nghiệp, chất thải y tế phải được thu gom xử lý riêng theo quy định về bảo vệ môi trường)

d. Giải pháp quản lý chất thải rắn

* Sơ đồ quy trình quản lý CTR thải rắn

CTR phát sinh → thu gom → vận chuyển → (xử lý trung gian → vận chuyển) → xử lý cuối

Trong đó:

- Xử lý trung gian: đốt, chế biến phân vi sinh, tái chế;

- Xử lý cuối: chôn lấp hợp vệ sinh

* Phân loại:

100% CTR được thu gom, phân loại tại nguồn, trên phạm vi toàn thị trấn. Cơ bản phân thành 3 loại chính:

- CTR có thể thu hồi để tái chế, tái sử dụng: bao gồm CTR vô cơ (bao bì, giấy,  thuỷ tinh…);

- CTR phải xử lý: CTR hữu cơ

- CTR không xử lý: đất, đá, gạch…

* Thu gom, lưu chứa, vận chuyển:

- Khu vực đô thị:

+ Chất thải rắn được thu gom tập trung: Xe thu gom theo lịch trình đã định, dừng tại ngã 3, ngã 4, các hộ gia đình mang CTR đến đổ vào xe; sau đó xe cơ giới đến thu gom và vận chuyển đi. Các ngõ nhỏ, đường hẹp, có thể sử dụng xe đẩy tay loại nhỏ để đi thu gom, sau đó tập kết tại một điểm chung, để xe cơ giới đến chuyên chở đến cơ sở xử lý.

+ Nâng cao khả năng vận chuyển sao cho tiện lợi, nhanh chóng, vệ sinh và kinh tế; từng bước cơ giới hoá tới mức cao nhất công tác vận chuyển và bốc xếp để hạn chế các tác động bất lợi đến môi trường;

+ Sử dụng các chân rác đã được phê duyệt theo đồ án quy hoạch nông thôn mới để tập kết chất thải rắn.

- Cụm công nghiệp:

+ CTR công nghiệp phải được phân loại triệt để tại nguồn thải theo đúng tính chất (Thông thường và nguy hại); thu gom, vận chuyển theo kênh riêng đến khu xử lý tập trung;

+ Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRCN, hạn chế dòng vận chuyển cắt qua đô thị;

+ CTR công nghiệp nguy hại bắt buộc phải đăng kí chi tiết với các đơn vị chuyên ngành, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan về khu xử lý tập trung;

+ Thành lập cơ sở trao đổi thông tin về CTR của khu công nghiệp để có thể tận thu tái sử dụng, tái chế; trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm.
3. Nghĩa trang.

a. Mục tiêu quy hoạch:

- Từng bước đưa việc sử dụng hỏa táng thành hình thức táng phổ biến của người dân.

- Khu vực đô thị tỷ lệ hỏa táng trung bình đạt tối thiểu 20%.

- Khu vực nông thôn, tỷ lệ hỏa táng tối thiểu 10%

b. Chỉ tiêu tính toán đất nghĩa trang: 0,06ha/1000 người.

c. Dự báo nhu cầu đất nghĩa trang:

Tính toán quy mô nghĩa trang đến 2035
	Tính toán quy mô nghĩa trang đến 2035

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	 
	Tỷ lệ 
thu gom
	Quy mô 
tính toán 

	 
	 
	 
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	 
	ha

	1
	Dân số Đô thị ( người )
	36.760
	0.4-0.6
	ha/1000 dân
	 
	22,06

	2
	Nông Thôn
	96.500
	0.4-0.6
	ha/1000 dân
	 
	38,60

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	60,66


- Không xây dựng nghĩa trang mới trong khu vực đô thị. Các nghĩa địa không đảm bảo yêu cầu VSMT, phải dừng táng, cải tạo thành nghĩa trang công viên.

- Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng.

- Quy hoạch công viên nghĩa trang Gia Bình quy mô khoảng 30ha tại xã Đại Bái (theo QH Vùng tỉnh Bắc Ninh).
CHƯƠNG VIII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. Văn bản pháp luật và kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐMC

- Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/4/2015;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường “Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 27/01/2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quản lý chất thải nguy hại.
II. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn ban hành ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT “Về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất”;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT “Chất lượng nước mặt”;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT “Chất lượng nước ngầm”;

- QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng;

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

III. Các phương pháp lập ĐMC

- Phương pháp liệt kê: Các bảng liệt kê được sử dụng dựa trên việc xác định các hoạt động và nguồn nhạy cảm môi trường để xác định các tác động trực tiếp, và một số tác động gián tiếp và tác động tích lũy.

- Phân tích xu hướng và ngoại suy: Xác định nguyên nhân và các hậu quả trong quá khứ để dự báo các tác động từ các hoạt động trong tương lai. Phương pháp này còn được gọi là “hồi cứu quá khứ - dự báo tương lai”, có nghĩa là hồi cứu các số liệu về trạng thái và xu thế diễn biến môi trường quá khứ trên cơ sở dữ liệu của hệ thống quan trắc môi trường để dự báo trạng thái môi trường trong tương lai…;

- Phương pháp “so sánh tương tự”: Phương pháp này dựa trên kết quả ĐMC các quy hoạch xây dựng ở nước ngoài để so sánh và áp dụng dự báo đối với quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh.

- Phương pháp phân tích SWOT là việc phân tích các thế mạnh, điểm yếu, những cơ hội, thách thức đối với môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Đây là một công cụ trong lập kế hoạch chiến lược, so sánh đánh giá các phương án đề xuất trong quy hoạch.

- Phân tích đa tiêu chí: đánh giá các phương án thay thế dựa trên một số tiêu chí và kết hợp các đánh giá riêng rẽ vào trong một đánh giá tổng thể, được sử dụng để nhận dạng, lựa chọn một phương án tối ưu nhất trong các phương án đề xuất.

- Phương pháp chuyên gia: dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của nhóm đánh giá.

IV. Hiện trạng môi trường

1. Áp lực của phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường

1.1. Phát triển kinh tế
- Trong những năm qua huyện đã tận dụng những ưu thế của mình, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế.
- Huyện đã tập trung khai thác, tận dụng nguồn tài nguyên, đẩy mạnh nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề => Ngành nông nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đã có sự chuyển dịch rõ rệt nhất, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của huyện.
- Quá trình chuyển đổi cơ cấu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, sự phát triển của xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên cùng với đó là sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cũng như nền nông nghiệp không được kiểm soát về dư lượng tồn đọng thuốc bảo vệ thực vật, ngày càng tăng tạo ra sức ép lớn về mặt môi trường cho toàn khu vực;

1.2. Dân số và qua trình đô thị hóa

- Dân số huyện không đông, và phân bố dân cư không đồng đều, chủ yếu tập trung ở thị trấn Gia Bình. Tỷ lệ đô thị hóa: tăng chậm và có nhịp độ tăng dân số không đồng đều ở đô thị và nông thôn.

- Dân số tăng lên tập trung ở khu vực đô thị và giảm xuống ở khu vực Nông thôn kéo theo đó là các sức ép về đất đai, ô nhiễm môi trường (tình trạng ô nhiễm ra tăng do hoạt động sống của con người) khu vực thành thị, thiếu nhân lực và dư thừa đất đai ở nông thôn.

1.3. Phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp, sản xuất xây dựng

- Trên địa bàn Huyện có 02 Khu công nghiệp tập trung quy mô khoảng 600ha.

- Với phát triển ngày càng tăng của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất xây dựng trong thời gian tới đó là sức ép về vấn đề ô nhiễm môi trường và sự suy giảm tài nguyên ngày càng gia tăng.

2. Hiện trạng và xu thế diễn biến các thành phần môi trường tự nhiên

2.1. Môi trường nước

Huyện Gia Bình có mạng lưới sông ngòi khá dày, tổng lưu lượng nước mặt được đánh giá là khá dồi dào. Lượng nước mặt của huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của hệ thống sông Đuống và sông Thái Bình.
Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015 của sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh. Các chỉ tiêu phân tích đối với môi trường nước mặt bao gồm: pH, COD, BOD5, DO, TSS, Zn, Cd, Pb, Cu, NH4+, NO2-, Fe, Mn, amoni...Trong đó chất lượng nước mặt bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chỉ tiêu (COD, TSS, amoni, NH4+) so với QCVN 08-MT:2008/BTNMT về chất lượng môi trường nước mặt cho thấy môi trường nước mặt của Huyện chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Tuy nhiên, môi trường nước mặt của Huyện đang chịu các tác động gây nguy cơ ô nhiễm môi trường như:

- Hoạt động sinh hoạt: nước thải, chất thải từ quá trình sinh hoạt của người dân:

+ Nước thải: phần lớn nước thải toàn huyện chưa được thu gom xử lý đảm bảo hợp vệ sinh, riêng thị trấn Thới đã có hệ thống thoát nước chung nhưng cũng chưa được xử lý. Nước thải vẫn chảy tự do trên mặt đất vào các thủy vực hoặc ngẫm xuống đất. Với sự phát triển của đô thị, cùng quá trình ra tăng dân số => lượng và thành phần nước thải ra tăng, nếu tình trạng này còn tiếp diễn sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng nước mặt mà còn ảnh hưởng đến các thành phần môi trường khác như: đất, không khí, nước ngầm và hệ sinh thái khu vực; Bên cạnh đó tại các khu vực dân cư nông thôn, tình trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp .

+ Chất thải rắn: Tình trạng thu gom và xử lý chất thải rắn chưa đảm bảo cũng là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt của huyện.

- Hoạt động sản xuất công nghiệp: Tình trạng nước thải công nghiệp xử lý chưa đảm bảo tiêu chuẩn phổ biến hiện nay đang là mối đe dọa lớn cho môi trường nước khu vực;

2.2. Môi trường không khí tiếng ồn

Môi trường không khí Huyện ít bị ô nhiễm, một số điểm ô nhiễm khí thải chỉ xảy ra cục bộ, chủ yếu tại một số khu vực hoạt động công nghiệp, sản xuất xây dựng, tại một số thị trấn, khu vực tập trung dân cư. Ô nhiễm bụi xảy ra tại dọc tuyến đường đang thi công và có mật đô giao thông lớn.

a. Khu vực đô thị:

Thị trấn Gia Bình là khu vực đô thị có mật độ dân cư tập trung cao; Kết quả quan trắc môi trường không khí qua các năm cho thấy hiện môi trường không khí của khu vực chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn.  

b. Khu vực dân cư nông thôn:

Môi trường không khí tại các khu vực dân cư nông thôn nhìn chung là trong lành. Tuy nhiên một số các vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường không khí cần lưu ý như:

- Quá trình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa được quy hoạch tập trung gây ảnh hưởng đến môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh;

- Phần lớn các xã đều chưa có bãi rác tập trung, việc xử lý vẫn do người dân tự giải quyết bằng việc đốt hoặc chôn lấp tại vườn không đảm bảo vệ sinh.

- Hoạt động giao thông: Các khu vực có các tuyến giao thông lớn đi qua (đặc biệt là các tuyến giao thông có hoạt động chuyên trở nguyên vật liệu), hay những khu vực đang có xu hướng phát triển công nghiệp...có mật độ phương tiện vận tải cao => chịu ảnh hưởng nhiều bởi khói, bụi, tiếng ồn.

c. Khu vực công nghiệp:

- Hoạt động công nghiệp trên của Huyện đang phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó là các vấn đề ô nhiễm như: Bụi, tiếng ồn, khói thải...từ hoạt động sản xuất công nghiệp...

2.3. Hiện trạng môi trường đất
Môi trường đất Huyện đang chịu các tác động từ hoạt động sinh hoạt,sản xuất nông nghiệp,công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Hoạt động sinh hoạt: Nước thải, chất thải rắn chưa được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường đất.

- Sản xuất nông nghiệp: Việc sử dụng phân bón, chất bảo vệ thực vật không đúng quy cách, cùng với nước thải từ hoạt động chăn nuôi không được xử lý.
- Nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không được thu gom, xử lý hoặc không đảm bảo tiêu chí môi trường cũng gây  ra các tác động xấu tới môi trường đất của khu vực

2.4. Đa dạng sinh học

Bắc Ninh là một Tỉnh thuộc vùng đồng bằng có thành phần các loài động, thực vật tương đối đa dạng.

a. Hệ sinh thái nông nghiệp:
- Hệ sinh thái nông nghiệp rất đa dạng và phong phú bao gồm ruộng lúa nước, Đất mô hình VAC, đất trồng cây cảnh, cây ăn quả,

- Hệ động vật chủ yếu là chuột, một số loài chim theo người, một số loài rắn ráo, rắn nước, thằn lằn, ếch, nhái, chẫu chuộc, ếch ương, cóc …..

b. Hệ sinh thái đất ngập nước:
- Hệ sinh thái nước chảy: Với mạng lưới sông dày đặc như ven sông Đuống và sông Thái Bình,... có thành phần các loài thủy sinh vật, cá và các loài phù du sinh vật, các loài giáp xác, nhuyễn thể, động vật đáy.
- Hệ sinh thái nước đứng: Hiện nay trên địa bàn huyện có một số ao hồ nhỏ và khu vực mặt nước ven sông có khả năng phát triển thủy sản; Hệ sinh thái nước đứng phát triển thủy sản chủ yếu là các loài cá nuôi phổ biến như: cá Mè trắng, Mè hoa, cá Trắm cỏ, cá Chép, Rô phi, cá Trôi…
- Trong hệ sinh thái nước đứng ngoài cá nuôi còn có một số loài động, thực vật tự nhiên như: rong đuôi chồn đầu, rong đuôi chồn nhỏ, rong xương cá bon, rong xương cá 4 nhị; một số loài giáp xác như tôm, cua… và một số loài nhuyễn thể như ốc, trai, hến... Các loại hình mặt nước ao hồ nhỏ, hồ chứa đồng nghĩa với HST nước đứng đang là đối tượng được sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

c. Hệ sinh thái dân cư:
- Hệ sinh thái dân cư thành phần loài chủ yếu là cây trồng, vật nuôi, các loài sinh vật cảnh - gồm có cây xanh đô thị mảng lớn, khu vực đình, đền chùa và cây xanh trong khuôn viên các công trình. Có hàng cây mới trồng dọc theo đường chính.

- Những loại cây ăn quả chủ yếu trong hệ sinh thái dân cư bao gồm các cây ăn quả như xoài, đu đủ, chuối, cam, chanh, hồng xiêm, thị, nhót, bầu, bí, cà, rau ngót, rau dền, rau cải, rau muống, ngải, sả, hẹ, đinh lăng... Ngoài ra còn có các loài thuộc họ tầm gửi.

V. Đánh giá môi trường chiến lược

1. Xác định các mục tiêu và vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

1.1. Mục tiêu môi trường phạm vi nghiên cứu quy hoạch

- Hạn chế tác động xấu của hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, hoạt động sống của nhân dân (đặc biệt là khu vực đô thị) đến môi trường; đảm bảo chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan khu vực với mục tiêu ngăn chặn tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường.

- Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe người và chất lượng cuộc sống của dân cư huyện.
1.2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải từ các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng.

- Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn. Đảm bảo 90-100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được phân loại thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Từng bước đầu tư công nghê hiện đại tại nhà máy xử lý chất thải rắn cấp vùng huyện.

1.3. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch

a. Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập quy hoạch vùng huyện:

Việc xác định các vấn đề môi trường chính khi quy hoạch vùng huyện được tiến 7 hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây:
- Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và phạm vi nghiên cứu nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

- Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

- Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch;

- Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh, huyện.

- Dự báo diễn biến môi trường đến năm 2025 dưới các sức ép của của gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt;

b. Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch:

Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo các báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Bình từ năm 2010 đến năm 2015. Nhóm chuyên gia nhận thấy các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong báo cáo điều chỉnh quy hoạch vùng huyện đến năm 2030 được nhận diện là:

- Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề về biến đổi khí hậu.

- Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội.

- Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước mặt;

- Suy thoái chất lượng đất.

- Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn.

2. Phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng

2.1. Các tác động đến môi trường kinh tế xã hội

- Đồ án quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 đã thiết lập các đô thị mới, khu công nghiệp, vì thế bên cạnh các tác động tích cực về phát triển kinh tế, tăng nguồn thu cho tỉnh/huyện, các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế – xã hội của địa phương cũng sẽ xảy ra.

- Các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ mất đất nông nghiệp, họ sẽ gặp nhiều khó khăntrong việc khôi phục lại cuộc sống, những vấn đề về nhà ở và xã hội của các hộ gia đình sẽ tăng lên trong quá trình thực hiện đồ án.

- Một số công trình tín ngưỡng như khu vực nghĩa trang nhân dân cần được bố trí lại sẽ gây tác động lớn về mặt xã hội đối với dân cư địa phương.

2.2. Các tác động đến chất lượng nước mặt

Xác định nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động: Căn cứ theo hoạt động các khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch thành phố, xác định thành phần các chất ô nhiễm nguồn nước và mức độ tác động đến chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu;
Đánh giá các tác động tới chất lượng nước

- Nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị và khu thương mại, dịch vụ:

+ Căn cứ theo tiêu chuẩn nước thải phát sinh do hoạt động sinh hoạt dân cư trong khu vực đến năm 2035 là 135 lít/người/ng.đ. Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của khu vực nghiên cứu khoảng 30.286 m3/ngđ  (gồm cả nước thải công nghiệp). 

+ Nếu nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14-2008/BTNMT thì tải lượng chất ô nhiễm vào nguồn tiếp nhận giảm đi 2-6 lần so với nếu không xử lý.

+ Vì vậy trong giai đoạn xây dựng các khu chức năng cần tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất nước mặt trong khu vực.

- Nước thải do hoạt động công nghiệp: Định hướng phát triển các KCN là các ngành công nghiệp công nghệ cao… Quản lý thành phần các chất ô nhiễm trong từng ngành công nghiệp theo đúng quy định.

2.3. Chất lượng không khí và tiếng ồn

Việc quy hoạch các khu công nghiệp sẽ phát sinh mạnh các chất ô nhiễm không khí như bụi, khí CO, khí SO2,…

2.4. Các tác động đến môi trường đất

Xây dựng các khu công nghiệp, khu sản xuất vật liệu xây dựng đòi hỏi san lấp một diện tích lớn hệ sinh thái nông nghiệp, lâm nghiệp. Hoạt động sẽ gây tác động tiêu cực mạnh đến môi trường đất như: rửa trôi, xói mòn….làm giảm thành phần dinh dưỡng trong đất.
Để bảo vệ hệ sinh thái và các tác động đến môi trường đất, đề xuất các biến pháp được thực hiện trong giai đoạn tiền thi công như sau:
- Hạn chế tối đa các tác động đến hệ sinh thái tự nhiên trong và ngoài khu vực;

- Lập kế hoạch thu gom chất thải (nước thải, chất thải rắn) trong giai đoạn thi công và hoạt động khu vực.

2.5. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 

a. Phân vùng bảo vệ môi trường

Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 4 khu vực bảo vệ chính:

- Khu vực phát triển đô thị: Xây dựng khu đô thị mới, trung tâm thương mại dịch vụ, các khu tái định cư gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn tập trung của mỗi khu chức năng.

- Khu vực dân cư nông thôn: Xây dựng khu dân cư với mật độ xây dựng thấp, phát triển hài hòa cảnh quan và môi trường. Kết hợp cảnh quan cây xanh và mặt nước trong khu vực, tạo không gian thoáng, trong lành.
- Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới “sạch” không gây ô nhiễm môi trường, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường công nghiệp hàng năm. Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

- Khu vực phát triển nông nghiệp: Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp sạch nhằm giảm thiểu ô nhiêm môi trường nước và đất do chất độc hại có trong thuốc BVTV.

b. Các qui định về môi trường và vùng đệm cảnh quan đối với từng khu vực:
Căn cứ theo mức độ tác động tới môi trường xung quanh và các quy định trong quy chuẩn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các quy định cụ thể nhằm quản lý các nguồn và hoạt động tác động đến môi trường trong khu vực quy hoạch:

c. Các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường:
- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt: 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt như trong quy hoạch đã đề xuất, chú trọng các đô thị.
+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung phải đạt.
+ TCVN 7222-2002, QCVN14-2008/BTNMT . Tuỳ theo điều kiện kinh tế, trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, sẽ chọn dây truyền xử lý nước thải phù hợp. 

- Một số vấn đề khác cần lưu ý:

+ Nước thải sinh hoạt và công nghiệp sau khi xử lý đạt yêu cầu môi trường cần được lưu chứa ở hồ để kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý và tiếp tục được làm sạch tự nhiên và tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, rửa đường, dự phòng cứu hoả... nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ nước sạch.

+ Thực hiện đúng quy định bảo vệ nguồn nước như đã đề ra trong phần quy hoạch cấp nước.

d. Các giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường:
Để giải quyết tốt vấn đề quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khu vực nghiên cứu quy hoạch cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp: Quản lý môi trường đối với khu vực chức năng.
e. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường vùng huyện và phụ cận

VI. Kết luận
- Nội dung đánh giá môi trường chiến lược đã đề cập đến nhiều vấn đề môi trường hiện tại cũng như trong tương lai.

- Tuy nhiên, quá trình phát triển vùng huyện và phụ cận không tránh khỏi những mặt tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường. Mặc dù các định hướng quy hoạch đã hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và những tác động xuất hiện chỉ có tính cục bộ trong phạm vi từng khu chức năng, nhưng những ảnh hưởng tích hợp của  chúng nếu không được phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ngay từ nguồn phát sinh thì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

- Vì vậy để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong bản đánh giá môi trường chiến lược. Ngoài ra, đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường theo quy định.

CHƯƠNG IX

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; điều kiện hiện trạng, thực tiễn phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt. Nhằm cụ thể hóa đồ án này, Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Gia Bình là bước đi quan trọng.

- Quy hoạch được lập trên cơ sở phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện
Gia Bình, đưa ra các kế hoạch phát triển theo các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn,
đồng bộ giữa phát triển không gian và hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Quy hoạch được lập trên nguyên tắc cân bằng giữa đô thị và nông thôn, thân thiện với môi trường sinh thái, bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan, vùng nông nghiệp năng suất cao.

- Quy hoạch đã định hướng các vấn đề về không gian, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Quy hoạch chung được duyệt là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo.

2. Kiến nghị.

Để đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 sớm thực hiện. UBND huyện Gia Bình kính trình Sở Xây dựng Bắc Ninh thẩm định trình UBND Tỉnh xem xét thông qua đồ án để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng trình tự của đồ án./.

CHƯƠNG X

CÁC PHỤ LỤC VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Các phụ lục tính toán.

2. Các văn bản pháp lý.

1. Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;
2. Văn bản số 1663/UBND-XDCB ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa Kinh Bắc và lập Quy hoạch vùng huyện Gia Bình, huyện Gia Bình; giải quyết vụ việc liên quan đến dự án Biểu tượng Rồng tại ngã 6, thành phố Bắc Ninh;
4. Thông báo Kết luận số 311/TB-UBND ngày 11/10/2019 của UBND huyện Gia Bình về việc Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Gia Bình;

5. Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình khóa XIX, kỳ họp thứ 11 Thông qua “Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”;

6. Thông báo Kết luận số 503-TB/HU ngày 18/10/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000;

7. Báo cáo thẩm định số 378/BCTĐ-SXD ngày 12/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

8. Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Thông báo Kết luận số 09/TB-UBND ngày 21/02/2020 của UBND huyện Gia Bình về Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Đồ án Quy hoạch vùng huyện Gia Bình;

10. Thông báo Kết luận số 556/TB-HU ngày 25/02/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị thường kỹ tháng 2 năm 2020;

11. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND19 ngày 02/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình khóa XIX, kỳ họp thứ 13 Thông qua “Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”;
12. Thông báo số 119/TB-HĐTĐ ngày 06/4/2020 của Hội đồng thẩm định đồ án QHXD vùng huyện Gia Bình về việc Thông báo tổng hợp tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Gia Bình về việc thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050);

13. Thông báo số 169/TB-HĐTĐ ngày 29/6/2020 của Hội đồng thẩm định đồ án QHXD vùng huyện Gia Bình về việc Thông báo tổng hợp tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

14. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Gia Bình về việc thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

15. Báo cáo Thẩm định số 196/TTr-UBND ngày 28/8/2020 của Hội đồng thẩm định đồ án QHXD vùng huyện Gia Bình về việc Thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

16. Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

17. Quy định định quản lý theo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
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